Phụ lục I
TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN HOÀN THÀNH
ĐẾN 31/12/2025[footnoteRef:1] [1:  Không tính 25 nhiệm vụ được nhắc lại tại các Thông báo kết luận sau đó] 

(Dữ liệu tính đến ngày 07/11/2025)
I. Tổng hợp chung
1. Tổng số: 589 nhiệm vụ (458 đang thực hiện; 131 quá hạn)
2. Về chuyển đổi số: 430 nhiệm vụ (320 đang thực hiện; 110 quá hạn) trong đó:
- Về thể chế: 73 nhiệm vụ (34 đang thực hiện; 39 quá hạn)
- Về phát triển hạ tầng số: 14 nhiệm vụ (06 đang thực hiện; 08 quá hạn)
- Về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo mật: 04 nhiệm vụ (03 đang thực hiện; 01 quá hạn)
- Về CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, nền tảng dùng chung:	 163 nhiệm vụ (143 đang thực hiện; 20 quá hạn)
- Về mô hình liên thông số: 07 nhiệm vụ (04 đang thực hiện; 03 quá hạn)
3. Về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo: 211 nhiệm vụ[footnoteRef:2] (181 đang thực hiện; 30 quá hạn) trong đó: [2:  Có 54 nhiệm vụ thuộc cả chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (44 đang thực hiện; 10 quá hạn)] 

- Về thể chế: 81 nhiệm vụ (69 đang thực hiện; 12 quá hạn)
- Về mô hình liên kết 3 Nhà: 07 nhiệm vụ (đang thực hiện)
- Về phát triển các khu công nghệ cao: 04 nhiệm vụ (đang thực hiện)
- Về xây dựng đô thị thông minh: 12 nhiệm vụ (11 đang thực hiện; 01 quá hạn)
- Về công nghệ chiến lược: 27 nhiệm vụ (21 đang thực hiện; 06 quá hạn)
- Về sở hữu trí tuệ: 07 nhiệm vụ (đang thực hiện)
- Về tỷ lệ nội địa hoá : 05 nhiệm vụ (đang thực hiện)
- Về hợp tác công tư: 14 nhiệm vụ (đang thực hiện)
- Về đầu tư, tài chính: 26 nhiệm vụ (24 đang thực hiện; 02 quá hạn)
- Về trí tuệ nhân tạo: 18 nhiệm vụ (15 đang thực hiện; 03 quá hạn)
- Về cổng, sàn khoa học, công nghệ: 15 nhiệm vụ (đang thực hiện)
II. Danh sách các nhiệm vụ có thời hạn trước 31/12/2025
1. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành (10 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Chủ trì, phối họp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị.
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	31/10/2025

	2. 
	Khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025, gửi về Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 18/10/2025. Yêu cầu phải giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025, tạo đà vững chắc cho năm 2026 và cho cả nhiệm kỳ.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các cơ quan Trung ương và địa phương
	18/10/2025

	3. 
	Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành
	30/06/2025

	4. 
	Xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật: (1) Luật Ngân sách nhà nước; (2) Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (3) Luật Doanh nghiệp; (4) Luật Quản lý thuế.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/05/2025

	5. 
	Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung 07 Luật (Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/05/2025

	6. 
	Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực; thu hút cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/05/2025

	7. 
	Xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/10/2025

	8. 
	Xây dựng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, trong đó nghiên cứu có chính sách không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học công lập hoạt động không vì lợi nhuận.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/05/2025

	9. 
	Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số; để phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	10. 
	Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025


2. Các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang thực hiện đúng hạn (44 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, trên cơ sở danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, tổ chức công bố, truyền thông rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hướng dẫn triển khai áp dụng, thực hiện các hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, thẩm định các giải pháp theo nhu cầu đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	2. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, trên cơ sở danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, tổ chức công bố, truyền thông rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hướng dẫn triển khai áp dụng. Đồng thời, thực hiện đánh giá, thẩm định các sản phẩm, giải pháp theo nhu cầu đề xuất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	3. 
	Chủ trì, chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn; ban hành hướng dẫn về tiêu chí, phạm vi, định mức kinh tế - kỹ thuật cho các hạng mục chi thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	4. 
	Chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh hoặc ban hành quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin tổng thể từ Trung ương đến địa phương theo hướng tập trung các máy chủ về các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn, đủ điều kiện để triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo quy định
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	5. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, xây dựng cơ chế bố trí vốn mới bảo đảm việc triển khai các nhiệm vụ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được kịp thời, bền vững theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 45-TB/TGV ngày 30/9/2025 và Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	6. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan, theo dõi, giám sát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận, dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Hệ thống giám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	7. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý để đảm bảo việc phân bổ, sử dụng và quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	8. 
	Đối với việc bố trí kinh phí cho năm 2026, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét dành một tỷ lệ ngân sách phù hợp để ưu tiên cho các nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm quốc gia (phòng thí nghiệm trọng điểm, công nghệ chiến lược…), phần còn lại phân bổ dựa trên nhu cầu thực tiễn và đề xuất của các bộ, ngành, địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	9. 
	Đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thông qua trong năn 2025 các Luật đã được chỉ ra trong Chương trình hành động của Chính phủ, đặc biệt là: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi; Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luẩt Chất lượng sản phẩm, hàng hoá... Cần tiến hành thật nhanh việc sửa đổi các luật để tạo đột phá trong tháo gỡ vướng mắc về thể chế
	Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025
	Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội
	31/12/2025

	10. 
	Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội trao đổi, thống nhất lộ trình, tiến độ sửa đổi, bổ sung nhanh nhất các luật liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành trong năm 2025.
	Thông báo số 08-TB/TGV ngày 01/4/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	11. 
	Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Thanh tra Chính phủ
	31/12/2025

	12. 
	Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Viên chức
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	13. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan nghiên cứu ban hành Danh mục các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho 06 lĩnh vực: (1) Đô thị thông minh; (2) Các công nghệ chiến lược; (3) Trí tuệ nhân tạo; (4) Công nghệ Blockchain; (5) Nền tàng dữ liệu, Dữ liệu mở; (6) An toàn thông tin, an ninh mạng.
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an
	30/11/2025

	14. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai giải pháp quan trọng nhất để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nước là tạo lập và mở rộng thị trường thông qua tăng chi ngân sách, ưu tiên sử dụng sản phẩm Việt Nam, và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia. Nhà nước sẽ dành tỷ lệ ngân sách lớn hơn cho mua sắm công nghệ mới, giao doanh nghiệp chủ lực thực hiện dự án lớn, đồng thời cấp voucher cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	15. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai quy định hợp tác công - tư theo cơ chế mới, áp dụng đồng tài trợ nghiên cứu với doanh nghiệp theo tỷ lệ phù hợp. Định hướng chi ngân sách nghiên cứu cho doanh nghiệp trong tổng ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ đó tạo điều kiện hình thành cơ chế đồng tài trợ (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	16. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai rà soát để ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đã được ban hành (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	17. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai quy định về ngân sách nhà nước sẽ được cấp theo hình thức đặt hàng từ trên xuống, với tỷ lệ phù hợp trong tổng chi ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trực tiếp đặt hàng, đồng thời các bộ, ngành và địa phương cũng có trách nhiệm đặt hàng nghiên cứu. Nguồn kinh phí này sẽ tập trung ưu tiên cho các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	18. 
	Thực hiện vai trò định hướng chuyên môn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các Bộ, ngành và địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	19. 
	Trong quá trình thẩm định hồ sơ, phê duyệt dự toán chi cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính chủ động, kịp thời trao đổi, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ các vướng mắc, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong quá trình triển khai (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	20. 
	Về ban hành thể chế triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW: Bộ Tư pháp chủ trì thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm có nội dung thẩm định về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu với Chính phủ, Quốc hội xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và nhiệm kỳ, phải ưu tiên tối đa đối với các dự án văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi và đồng bộ của các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua
	Thông báo số 12-TB/TGV ngày 14/4/2025
	Đảng ủy Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	21. 
	Chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào ứng dụng trong năm 2025 và công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ những sáng kiến, giải pháp đã được lựa chọn; định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	22. 
	Quy định an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu là thành phần bắt buộc trong mọi dự án công nghệ thông tin; yêu cầu tỉ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bảo mật thông tin, dữ liệu đạt tối thiểu 15% tổng kinh phí triển khai đề án, dự án công nghệ thông tin, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, tránh lãng phí. Nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật có liên quan để tạo cơ chế thông thoáng trong đầu tư, đấu thầu, triển khai an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	23. 
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ chi và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Các Bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	24. 
	Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đã được giao, bảo đảm bám sát các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, tránh trùng lặp, lãng phí (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	25. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế đặt hàng cho các doanh nghiệp, viện, trường thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để khuyến khích đổi mới sáng tạo.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	26. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan hướng dẫn về các hạng mục chi trong các lĩnh vực: (i) khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; (ii) chuyển đổi số bảo đảm thống nhất, xuyên suốt cho việc đăng ký và phân bổ, quyết toán kinh phí, trong đó các bộ quản lý lĩnh vực phải chi tiết được các yêu cầu về ưu tiên chi, yêu cầu để phục vụ công tác đánh giá.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	27. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời triển khai giải pháp chuyển đổi số trong công tác sở hữu trí tuệ: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động quản lý và thẩm định đơn: chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu; nâng cấp hệ thống xử lý đơn theo hướng không giấy tờ, áp dụng chữ ký số và xử lý hồ sơ điện tử hoàn toàn; tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu mở (open data), API kết nối, giao diện đa ngôn ngữ và hệ thống cảnh báo tự động, giúp nâng cao năng suất, độ chính xác và tính minh bạch trong quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	28. 
	Phân công đầu mối tổng hợp, hướng dẫn kế hoạch, dự toán (bao gồm cả chi đầu tư, chi thường xuyên) để có sự thống nhất, đồng bộ (ở Bộ, cơ quan Trung ương: Cục/Vụ/Ban Kế hoạch - Tài chính, ở địa phương: Sở Tài chính/Sở KHCN) báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025.
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	29. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan xây dựng các phòng thí nghiệm, đo kiểm hiện đại đủ khả năng và được các tổ chức công bố tiêu chuẩn quốc tế ủy quyền đánh giá và cấp chứng nhận, cũng như chấp nhận các chứng nhận đo kiểm của các phòng thí nghiệm quốc tế đủ điều kiện (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an
	31/12/2025

	30. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai Chương trình công nghệ chiến lược; xác định các công nghệ chiến lược thành các công nghệ lõi, làm cơ sở để Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, địa phương đặt hàng các công nghệ lõi (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	31. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai đầu tư xây dựng Sàn giao dịch công nghệ quốc gia; đầu tư nâng cấp, tăng cường năng lực cho các sàn địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	32. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng các phòng thí nghiệm, đo kiểm hiện đại đủ khả năng và được công nhận theo chuẩn mực quốc tế. Triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) và thực hiện cơ chế chấp nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và thông lệ quốc tế (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	33. 
	Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, dự án đã được giao theo đúng chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025; bảo đảm bám sát các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, tránh trùng lặp, lãng phí (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	34. 
	Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc để bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao; coi kết quả xanh hoá các chỉ số trên Hệ thống là một thước đo quan trọng để đánh giá năng lực và kết quả công tác của người đứng đầu
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư tỉnh, thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
	31/12/2025

	35. 
	Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	36. 
	Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	VTV, VOV, TTXVN, các địa phương
	31/12/2025

	37. 
	Xây dựng Đề án phát hiện, đấu tranh ngăn chặn sớm hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động trên mạng và tội phạm mạng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	38. 
	Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin mạng.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	39. 
	Xây dựng, phát triển các nền tảng, sản phẩm quốc gia đảm bảo an toàn, an ninh mạng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	31/12/2025

	40. 
	Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	41. 
	Phát triển mạng lưới kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các công nghệ chiến lược và chuyển đổi số.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	42. 
	Tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ, quy tắc, quản trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ chế hợp tác đa phương; nghiên cứu khả năng tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	43. 
	Xây dựng quy định về lập các cơ sở nghiên cứu chính sách về công nghệ số, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác chuyển giao những thành tựu công nghệ số hiện đại từ nước ngoài vào trong nước.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	44. 
	Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào ứng dụng trong năm 2025 và công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ những sáng kiến, giải pháp đã được lựa chọn
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025


3. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số quá hạn chưa hoàn thành (100 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình, bám sát yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và bảo đảm an ninh an toàn hệ thống theo đúng quy định.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	2. 
	Căn cứ nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án và dự toán kinh phí theo quy định; đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để tổng hợp, đề xuất, phân bổ kinh phí. Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu kinh phí cho chuyển đổi số nhưng không đăng ký hoặc đăng ký chậm phải tự chịu trách nhiệm
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các cơ quan, bộ, ngành và địa phương
	15/10/2025

	3. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố kế hoạch triển khai chi tiết nền tảng số dùng chung theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN ngày 11/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	10/10/2025

	4. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, ban hành các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; lập kế hoạch và tổ chức số hóa hồ sơ, tài liệu.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Ban Đảng ở Trung ương
	31/10/2025

	5. 
	Đẩy nhanh tiến độ tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó làm rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc liên quan đến số hóa tài liệu bí mật nhà nước để kịp thời có giải pháp xử lý
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	31/07/2025

	6. 
	Hoàn thành kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số do đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ làm Trưởng Ban Chỉ đạo, không duy trì 02 Ban Chỉ đạo như trước đây.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	20/09/2025

	7. 
	Khẩn trương ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán về thủ tục tố tụng trên môi trường số, làm cơ sở pháp lý triển khai dịch vụ tư pháp công trực tuyến.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	31/10/2025

	8. 
	Khẩn trương triển khai hoàn thành các dự án chuyển đổi số đã được bố trí kinh phí, bảo đảm đúng tiến độ.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	31/10/2025

	9. 
	Nghiên cứu, báo cáo đề xuất Chính phủ ban hành cơ sở pháp lý về nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hoá; nền tảng đấu giá tài sản công.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/10/2025

	10. 
	Sớm ban hành Hướng dẫn về khai thác, sử dụng Trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan đảng bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo với các văn bản khác.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/09/2025

	11. 
	Sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về Kiến trúc Mặt trận số làm cơ sở triển khai thực hiện.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
	31/10/2025

	12. 
	Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy trình nghiệp vụ lõi để số hóa truy trình, ứng dụng chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản phục vụ việc triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Các cơ quan Đảng ở Trung ương
	30/09/2025

	13. 
	Trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành Quyết định về Khung kiến trúc, Khung quản trị và Từ điển dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Công an
	20/10/2025

	14. 
	Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ phối hợp kịp thời bảo đảm việc tương thích các máy tính bảng, phần mềm để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí
	Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ
	30/06/2025

	15. 
	Các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh; cấp phép rượu, bia, thuốc lá; cấp phù hiệu...) khẩn trương nâng cấp hệ thống dịch vụ công để bảo đảm triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Hoàn thành trong tháng 9/2025
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các bộ, cơ quan
	30/09/2025

	16. 
	Các cơ quan Trung ương, địa phương (bao gồm các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao) trên cơ sở Danh mục dự kiến các sản phẩm/nhóm sản phẩm, dịch vụ, trang thiết bị, vật tư cho chuyển đổi số (Phụ lục II tại mã QR kèm theo) bố trí kinh phí đáp ứng đầy đủ yêu cầu và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 02-KH/BCĐTW. Hoàn thành trước ngày 15/8/2025.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các cơ quan Trung ương, địa phương (bao gồm các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao)
	15/08/2025

	17. 
	Căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu, xây dựng danh mục đầu tư, khái toán kinh phí để triển khai các nền tảng dùng chung, CSDL và đăng ký vốn.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	20/09/2025

	18. 
	Căn cứ quy định tại Nghị định số 180/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11725/BTC-QLĐT ngày 31/7/2025, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định dự án/hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu áp dụng cơ chế hợp tác công tư, gửi Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và công nghệ để phối hợp thực hiện.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	19. 
	Cùng với việc rà soát, thay thế thành phần hồ sơ trong cấu trúc thủ tục hành chính bằng dữ liệu, khẩn trương phối hợp với Bộ Công an thống nhất giải pháp trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua ứng dụng VNeID. Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ban hành quy định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định cơ quan nhà nước các cấp chỉ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử hợp lệ, trừ trường hợp công dân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ
	31/08/2025

	20. 
	Đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia vào vận hành
	Thông báo số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025; Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	30/06/2025

	21. 
	Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ và công tác đảng (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm, đảng viên...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	22. 
	Hoàn thành triển khai xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng 114 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó tập trung ưu tiên hoàn thiện cơ sở dữ liệu: đất đai, xây dựng, bảo hiểm, tài chính, doanh nghiệp, lao động việc làm, y tế, giáo dục và kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 8/2025, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy các bộ, ngành, địa phương
	31/08/2025

	23. 
	Khẩn trương rà soát việc bố trí trụ sở, trang cấp thiết bị, bố trí nhân lực và bảo đảm hệ thống hạ tầng mạng, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thực địa, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường hoàn thiện điều kiện cần thiết để bảo đảm Trung tâm Phục vụ hành chính công tại cơ sở sẵn sàng vận hành hiệu quả.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các tỉnh, thành phố
	20/10/2025

	24. 
	Triển khai hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để đăng ký, đề xuất kinh phí theo nhiệm vụ, giải pháp về tài chính đã được giao tại Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/10/2025

	25. 
	Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức theo nhiệm vụ được giao
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025
	Ban Tổ chức Trung ương
	30/06/2025

	26. 
	Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, đất đai, tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ theo thẩm quyền.
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/6/2025
	Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương
	30/06/2025

	27. 
	Chỉ đạo rà soát, bảo đảm trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng mạng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 118/2025/NĐ-CP; tổ chức đoàn công tác cấp xã hỗ trợ hoàn thiện điều kiện cho Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các tỉnh, thành phố
	31/10/2025

	28. 
	Chỉ đạo rà soát, đánh giá các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, ứng dụng nghiệp vụ để có phương án xác định các hạng mục dùng chung, dùng riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số liên thông, đồng bộ.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
	31/10/2025

	29. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, hoàn thành 04 CSDL ngành Y tế
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Y tế
	31/10/2025

	30. 
	Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL: hộ tịch điện tử; ngành giáo dục và đào tạo; hoạt động xây dựng; bản án, quyết định Toà án; đất đai, nhà ở; ngành y tế; đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh phục vụ cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ tài chính
	31/10/2025

	31. 
	Hoàn thành việc lựa chọn, thống nhất Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương mình theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW bảo đảm hiệu quả; tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	32. 
	Rà soát khắc phục dứt điểm những bất cập hiện nay nhất là các vấn đề liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	15/10/2025

	33. 
	Về CSDL hộ tịch điện tử và CSDL xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan bám sát lộ trình Kế hoạch vận hành Nền tảng hộ tịch điện tử, kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đồng thời, xây dựng ngay lộ trình chi tiết đối với CSDL Xử lý vi phạm hành chính.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Tư pháp
	01/11/2025

	34. 
	Về CSDL ngành Y tế, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc đối với Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế bảo đảm theo đúng quy định; chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân cập nhật dữ liệu lên Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Y tế
	30/09/2025

	35. 
	Về CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, chuẩn hoá danh mục kết quả giải quyết và thành phần hồ sơ của các TTHC thuộc phạm vi quản lý. Văn phòng Chính phủ chủ trì hướng dẫn việc chuẩn hoá, cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ
	31/10/2025

	36. 
	Chủ động nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	20/06/2025

	37. 
	Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình đối với các thủ tục hành chính có thể sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên VNeID và các thủ tục hành chính ứng dụng dữ liệu hộ tịch, đất đai đã được số hóa.
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/07/2025

	38. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền dữ liệu quốc gia trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt tại các địa phương thuộc diện sáp nhập
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	31/05/2025

	39. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc thực hiện số hoá trong 04 khối cơ quan (Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngành toà án, ngành kiểm sát) theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	30/09/2025

	40. 
	Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành
	30/09/2025

	41. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (1) Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/08/2025

	42. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (31) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/08/2025

	43. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (40) Cơ sở dữ liệu người lao động
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/08/2025

	44. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (42) Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/08/2025

	45. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (67) CSDL tổng hợp về tài chính
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/08/2025

	46. 
	Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/05/2025

	47. 
	Rà soát các quy định hiện hành để bảo đảm có quy định về ưu đãi đầu tư, thuê, mua các sản phẩm, dịch vụ số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	48. 
	Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các địa phương
	30/09/2025

	49. 
	Xây dựng quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, đầu tư công, mua sắm công các sản phẩm, dịch vụ số để đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025-2030.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/05/2025

	50. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (1) Định danh tàu thuyền;
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	30/09/2025

	51. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (10) Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 18 chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ trên nền tảng thương mại điện tử
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	52. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (11) Mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các địa phương có đảo
	30/09/2025

	53. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (2) Định danh địa điểm;
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	30/09/2025

	54. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (8) Phát triển kinh tế đêm;
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các địa phương chủ trì
	30/09/2025

	55. 
	Hướng dẫn, thúc đẩy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để nghiên cứu sử dụng định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	30/09/2025

	56. 
	Xây dựng cơ chế cho phép sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nền tảng số có quy mô quốc gia, vùng và được sử dụng chung cho nhiều cơ quan, tổ chức
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/03/2025

	57. 
	Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP).
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	58. 
	Xây dựng, ban hành chương trình đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch,...
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành
	30/05/2025

	59. 
	Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,…); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/09/2025

	60. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử; ký số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng điện tử.
	Kế hoạch 02
	Các Bộ, ngành
	30/09/2025

	61. 
	Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình Ban Bí thư ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ
	Kế hoạch 02
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/06/2025

	62. 
	Xây dựng kế hoạch và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tư pháp với CSDL tổng hợp quốc gia;
	Kế hoạch 02
	Bộ Công an
	30/09/2025

	63. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án triển khai và lộ trình tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông công cộng về các Trung tâm điều hành thông minh cấp tỉnh (IOC) và kết nối liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Kế hoạch 02
	Bộ Công an
	31/07/2025

	64. 
	Chủ trì, phối hợp: (1) Hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến về đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án bằng phương tiện điện tử; thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia;
	Kế hoạch 02
	Tòa án nhân dân tối cao
	30/10/2025

	65. 
	Ban hành các quy định, quy chế: (1) Cơ chế quản lý tài chính cho chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; (2) quy định về định danh và xác thực điện tử; quy định về Cổng ứng dụng nội bộ cơ quan Đảng
	Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/06/2025

	66. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương để rà soát, tái cấu trúc và ban hành các quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền, tái sử dụng thông tin, dữ liệu
	Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy
	30/04/2025

	67. 
	Chương trình cải cách hành chính trong Đảng giai đoạn 2026 - 2030
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	68. 
	Đề án thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	69. 
	Hướng dẫn công bố, công khai thủ tục hành chính, số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	70. 
	Hướng dẫn đầu tư hạ tầng kỹ thuật các địa phương
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	71. 
	Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	72. 
	Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng
	Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy
	25/04/2025

	73. 
	Quy chế chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các cơ quan đảng với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	74. 
	Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Đảng
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	75. 
	Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	76. 
	Tham gia, có ý kiến đối với thiết kế chi tiết các quy trình lĩnh vực kinh tế - xã hội (7 quy trình).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
	31/10/2025

	77. 
	Tham gia, có ý kiến đối với thiết kế chi tiết các quy trình lĩnh vực tuyên giáo và dân vận (8 quy trình. Công văn trả lời góp ý của Ban về thiết kế chi tiết số 2411-CV/BTGDVTW, ngày 25/9/2025).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
	31/10/2025

	78. 
	Xây dựng, ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định làm cơ sở triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng (triển khai quy trình trên môi trường số) thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
	31/10/2025

	79. 
	Xây dựng, ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định làm cơ sở triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng (triển khai quy trình trên môi trường số) thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Nội chính Trung ương
	31/10/2025

	80. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các ứng dụng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương
	Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/09/2025

	81. 
	Làm sạch dữ liệu cán bộ, đảng viên với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	82. 
	Số hoá của Đảng uỷ các cơ quan đảng Trung ương (30% số lượng đăng ký)
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
	31/10/2025

	83. 
	Số hoá của hồ sơ, tài liệu của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Nội chính Trung ương
	31/10/2025

	84. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của Ban Nội chính Trung ương (Phấn đấu hoàn thành 130.666 trang số hoá - 30% số lượng đăng ký)
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Nội chính Trung ương
	31/10/2025

	85. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của Ban Tuyên giáo và Dân vận.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
	31/10/2025

	86. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
	31/10/2025

	87. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của Văn phòng Trung ương Đảng và tài liệu lưu trữ của các cơ quan đảng do Cục Lưu trữ quản lý (30% số lượng đăng ký)
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	88. 
	Triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử (4 thủ tục do Hà Nội xây dựng, triển khai thí điểm và tổ chức xây dựng 5 thủ tục hành chính mới trong năm 2026).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	89. 
	Xây dựng và phát hành Bản tin tham khảo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phục vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, các Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 của địa phương.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/10/2025

	90. 
	Đề nghị các cơ quan đảng ở Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tập trung hoàn thiện, ban hành quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm phù hợp, thống nhất, hiệu quả, khả thi
	Thông báo số 11-TB/TGV ngày 08/4/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương
	30/04/2025

	91. 
	Khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
	Quyết định 204
	Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy
	25/04/2025

	92. 
	Phối hợp với Văn phòng Trung ương để rà soát, tái cấu trúc và ban hành các quy trình nghiệp vụ đáp ứng trên môi trường số bảo đảm việc phân cấp, ủy quyền, tái sử dụng thông tin, dữ liệu
	Quyết định 204
	Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy
	30/04/2025

	93. 
	Rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số để bảo đảm thống nhất, tránh trùng lặp, lãng phí
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy
	30/04/2025

	94. 
	Bố trí cán bộ, chuyên gia am hiểu rõ nghiệp vụ, tâm huyết trong công việc, phối hợp cùng với Văn phòng Trung ương đảng và đội ngũ kĩ thuật, tư vấn trong quá trình tái cấu trúc quy trình, thiết kế, xây dựng hệ thống, ứng dụng
	Quyết định 204; Thông báo số 06- TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Cơ quan đảng ở Trung ương
	25/03/2025

	95. 
	Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chuyên trách công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Cơ quan đảng ở Trung ương
	25/03/2025

	96. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các ứng dụng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, lĩnh vực tổ chức - xây dựng Đảng
	Quyết định 204
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/09/2025

	97. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, đối soát, làm sạch dữ liệu chuyên ngành xây dựng đảng của các ban đảng ở Trung ương (dữ liệu về đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác tuyên giáo, dân vận, các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của đảng...)
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương
	30/06/2025

	98. 
	Đánh giá để triển khai nhân rộng toàn quốc Hệ thống tương tác, trao đổi thông tin an toàn trên môi trường Internet (TRIOS - Hệ thống do Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì xây dựng, phát triển, bảo đảm kinh phí)
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	25/06/2025

	99. 
	Tập trung số hóa hồ sơ, giấy tờ, tài liệu phục vụ việc triển khai trên môi trường số, trong đó các tỉnh ủy, thành ủy ưu tiên tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu cấp huyện để bàn giao trước khi tổ chức, bộ máy mới đi vào hoạt động, dữ liệu sau khi số hóa cần được làm sạch và đưa vào khai thác, sử dụng được ngay
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy
	25/04/2025

	100. 
	Thực hiện nghiêm việc gửi nhận văn bản có ký số theo Quy định số 217-QĐ/TW và các văn bản liên quan
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương
	25/04/2025



4. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số đang thực hiện đúng hạn (276 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định gắn mã định danh cá nhân, tổ chức với tất cả các các giấy tờ có liên quan đến cá nhân, tổ chức để bảo đảm tính duy nhất, giá trị pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hoá, tạo lập dữ liệu.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	2. 
	Ban hành và triển khai Chiến lược chuyển đổi số ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2026 - 2030 và Chiến lược dữ liệu ngành Tòa án nhân dân nhằm định hướng tổng thể, thống nhất lộ trình phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, bảo đảm tính bền vững, lâu dài cho quá trình xây dựng Tòa án điện tử.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	30/11/2025

	3. 
	Chủ trì, phối họp các bộ, ngành, địa phương ban hành các quy định, tài liệu hướng dẫn về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các cơ sở dữ liệu, hệ thống dùng chung trong hệ thống chính trị; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	4. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Kiến trúc tổng thể quốc gia số, bảo đảm việc kết nối, đồng bộ, liên thông, dùng chung tài nguyên, dữ liệu, tránh trùng lặp trên quy mô quốc gia, là cơ sở để các cơ quan trong hệ thống chính trị căn cứ triển khai chuyển đổi số. Hoàn thành trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	5. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành để công nhận đầy đủ giá trị pháp lý của hồ sơ, văn bản điện tử; ký số văn bản tố tụng và thực hiện một số thủ tục tố tụng trên môi trường điện tử.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
	30/11/2025

	6. 
	Khẩn trương hoàn thành việc đánh giá và đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác công - tư để nhân rộng Hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế trên toàn quốc; đồng thời, ban hành ngay văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bệnh viện, cơ sở y tế cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	7. 
	Rà soát, đánh giá xác định các quy trình nghiệp vụ của khối cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để tái cấu trúc, triển khai trên môi trường điện tử
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
	30/11/2025

	8. 
	Sớm ban hành văn bản hướng dẫn mô hình, triển khai kết nối qua Nền tảng điều phối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Trung tâm dữ liệu quốc gia
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	9. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về trách nhiệm tạo lập, cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	10. 
	- Chỉ đạo Tổng Công ty cảng hàng không (ACV) thực hiện mua sắm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID phục vụ thủ tục hàng không. Hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	11. 
	Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, đường truyền phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương án thuê hạ tầng trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, trong đó lưu ý phải bảo đảm các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025

	12. 
	Bảo đảm vận hành ổn định, thông suốt 24/7 hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID) phục vụ định danh, xác thực cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; cung cấp thông suốt, không để xảy ra gián đoạn các dịch vụ công trực tuyến, nhất là về cư trú, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	13. 
	Bảo đảm việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công lĩnh vực hộ tịch, đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin của cơ quan, cán bộ, công chức cấp xã trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	14. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an: (1) Khẩn trương triển khai xây dựng CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. (2) Khẩn trương xây dựng các hạng mục CSDL học bạ số, CSDL văn bằng chứng chỉ số, CSDL về học sinh theo hướng đồng bộ xuyên suốt từ khi đi học đến khi đi làm trên 1 nền tảng thống nhất dùng chung. (3) Tăng cường kiểm soát chất lượng dữ liệu được nhập từ các cơ sở giáo dục để đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	15. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải quyết các vướng mắc liên quan đến thiết bị, hạ tầng kết nối, dịch vụ công, các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu (CSDL) để hỗ trợ các địa phương trong triển khai hiệu quả Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an
	31/12/2025

	16. 
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công an: (1) Hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai với đầy đủ các dữ liệu thành phần, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. (2) Khẩn trương xây dựng CSDL ngành nông nghiệp theo cam kết tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; (3) Rà soát, tập hợp, đồng bộ hoá các CSDL ngành nông nghiệp đang rời rạc, manh mún, phân tán tại địa phương thành CSDL quốc gia, chuyên ngành thống nhất; xây dựng kế hoạch triển khai tập trung thay vì phân tán để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	17. 
	Bố trí đủ kinh phí, nhân lực, bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị và hạ tầng mạng tại cấp xã theo hướng dẫn, tạo tiền đề để vận hành đồng bộ, hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	18. 
	Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an: Đẩy nhanh tiến độ công tác rà soát, đối chiều dữ liệu còn lại của CSDL hộ tịch điện tử với CSDL quốc gia về dân cư để hoàn thành việc gán số định danh cá nhân và xử lý sai lệch dữ liệu. (2) Khẩn trương hoàn thành xây dựng CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo cam kết. (3) Đầu tư xây dựng phần mềm dùng chung, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở cho các CSDL chưa có, nhằm thống nhất quy trình và nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	19. 
	Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an: (1) Ưu tiên cho việc xây dựng CSDL quốc gia về y tế theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. (2) Bảo đảm hạ tầng đồng bộ, các hệ thống, phần mềm xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương thay vì dựa vào các tổ chức phi Chính phủ với phạm vi hạn chế. (3) Rà soát, tập hợp các CSDL phân tán tại địa phương về một hệ thống thống nhất, đầy đủ, bảo đảm tiêu chuẩn đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	20. 
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung nguồn lực thực hiện tái cấu trúc quy trình, xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm theo tiến độ tại Thông báo kết luận số 35-TB/TGV, ngày 11/7/2025
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	31/12/2025

	21. 
	Các bộ, ngành đẩy nhanh hoàn thành việc cung cấp 100% TTHC cho doanh nghiệp được trực tuyến, liên thông, hiệu quả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐTW, ngày 20/01/2025
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các bộ, ngành
	31/12/2025

	22. 
	Các bộ, ngành được giao chủ trì các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện, làm sạch dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung để kết nối, chia sẻ hiệu quả, vận hành xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. Hoàn thành theo lộ trình tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các bộ, ngành
	31/12/2025

	23. 
	Các bộ, ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, đánh giá để xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện nền tảng của bộ ngành mình (phần cứng, phần mềm) bảo đảm các yêu cầu: (i) những gì có thể dùng chung thì phải dùng chung, không để lãng phí, trùng lặp; (ii) vận hành xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; (iii) có khả năng kết nối với các nền tảng khác trong toàn hệ thống chính trị; (iv) tuân thủ các quy định về khung kiến trúc, kiến trúc về chuyển đổi số, dữ liệu; (iv) phục vụ hiệu quả công tác thống kê, phân tích, quản lý, điều hành của bộ, ngành mình và toàn hệ thống chính trị. Hoàn thành trong tháng 12/2025.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Các bộ, ngành, các cơ quan
	31/12/2025

	24. 
	Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Y tế, Công Thương phối hợp với Bộ Công an và các các tập đoàn, doanh nghiệp được phân công khẩn trương rà soát, tiếp tục xây dựng các CSDL, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tính đúng, đủ, sạch, sống đối với các CSDL về đất đai, ngành nông nghiệp, ngành giáo dục và đào tạo, hộ tịch, ngành y tế, hàng hóa (hóa chất, tiền chất), để có khả năng khai thác ngay, phục vụ cắt giảm hồ sơ, giấy tờ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và quản lý ngành, lĩnh vực. Hoàn thành trong tháng 12/2025.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Y tế, Công Thương
	31/12/2025

	25. 
	Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Tư pháp, Y tế phối hợp với Bộ Công an và các các tập đoàn, doanh nghiệp được phân công khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết xây dựng các CSDL quốc gia về: hoạt động xây dựng, tài chính, kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý vi phạm hành chính, an sinh xã hội. Hoàn thành trong tháng 12/2025.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Tư pháp, Y tế
	31/12/2025

	26. 
	Các hãng hàng không chủ trì, phối hợp với Bộ Công an trong việc triển khai giải pháp quản lý đặt vé và làm thủ tục trực tuyến của các hãng hàng không trên Nền tảng giao thông tập trung trên cơ sở tích hợp nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025

	27. 
	Các hãng hàng không chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) có cơ chế cụ thể, hiệu quả để khuyến khích người dân thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học khi lên tàu bay.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025

	28. 
	Chỉ đạo tập trung nguồn lực nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, khắc phục tình trạng xuống cấp, thiếu đồng bộ, ưu tiên xây dựng Trung tâm dữ liệu Quốc hội.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Đảng ủy Quốc hội
	31/12/2025

	29. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm lộ trình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành trong năm 2025 theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	31/12/2025

	30. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng thông suốt từ Trung ương đến cấp xã.
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	31. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hoàn thành việc triển khai cấp giấy khai sinh cho người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	32. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kết nối, chia sẻ dữ liệu về khoa học và công nghệ với dữ liệu của cơ quan thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	33. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, rà soát các giải pháp bảo mật cơ yếu đã triển khai để bảo đảm việc truy cập, kết nối liên thông, thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	31/12/2025

	34. 
	Chủ trì, phối hợp với các địa phương, hoàn thành số hóa, làm sạch, kết nối CSDL đất ở, nhà ở về Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	35. 
	Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu bản án, quyết định ly hôn với CSDL Hộ tịch điện tử.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Tư pháp
	30/11/2025

	36. 
	Hỗ trợ các địa phương về giải pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, kho lưu trữ dữ liệu số hóa và bảo mật thông tin
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ
	31/12/2025

	37. 
	Khẩn trương ban hành quy định và hướng dẫn để các địa phương, các trường số hóa toàn bộ dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ (ưu tiên trước đối với những bằng cấp, chứng chỉ của công dân có năm sinh từ 1970 trở lại đây), khắc phục ngay tình trạng chậm trễ đang ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng CSDL.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	38. 
	Khẩn trương cấp tài khoản định danh điện tử của tổ chức trên cơ sở đề nghị của các cơ quan nhà nước các cấp và người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	39. 
	Khẩn trương đầu tư thiết bị, hạ tầng, bố trí tại các Cảng hàng không bảo đảm lộ trình theo Kế hoạch phối hợp số 380/KHPH-BCA-BXD-BTC giữa 03 bộ: Công an, Tài chính, Xây dựng ngày 24/6/2025 về việc triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bay.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không
	31/12/2025

	40. 
	Khẩn trương hoàn thành đưa vào triển khai nền tảng biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, làm cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ công an, Văn phòng Chính phủ
	30/11/2025

	41. 
	Khẩn trương rà soát các chức năng, tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông suốt đối với người dân, doanh nghiệp và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, nhất là đối với các địa phương có số lượng hồ sơ đồng bộ thấp, ít phát sinh thanh toán trực tuyến;
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	42. 
	Khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, quản trị và vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; trở thành điểm “một cửa số” duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung của quốc gia, bảo đảm sớm đưa vào hoạt động cùng với tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ
	31/12/2025

	43. 
	Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai CSDL ngành nông nghiệp, khắc phục tình trạng chưa có nền tảng và CSDL tập trung.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	44. 
	Ngay sau khi các bộ, ngành công bố, công khai thủ tục hành chính đã tái cấu trúc, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trên cơ sở liên thông dữ liệu điện tử phải khẩn trương cập nhật, công khai và điều chỉnh ngay quy trình điện tử của thành phần hồ sơ áp dụng tại địa phương; tuyệt đối không yêu cầu cá nhân, tổ chức xuất trình hoặc nộp giấy tờ, thành phần hồ sơ đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	45. 
	Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo, không để tái diễn tình trạng yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ đã có thông tin, dữ liệu trong các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành như: dân cư, hộ tịch, đất đai, bảo hiểm.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	46. 
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa hoặc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đã có đối với 1.139 thủ tục hành chính, 982 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 82 nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ
	31/12/2025

	47. 
	Tập trung triển khai quyết liệt chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai (Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025); có biện pháp đôn đốc 14 địa phương chưa gửi dữ liệu về Bộ để đối soát.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	48. 
	Theo lĩnh vực phụ trách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, tái cấu trúc quy trình đối với 04 nhóm: 25, 82, 982, 1.139 thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo. Hằng tháng báo cáo kết quả gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	31/12/2025

	49. 
	Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ khắc phục các tồn tại, hạn chế của các bộ, ngành, địa phương đã được chỉ ra qua công tác kiểm tra; tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời, bảo đảm thực hiện nghiêm các cam kết về dịch vụ công trực tuyến và cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	50. 
	Toà án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an: (1) Tập trung xây dựng CSDL về bản án, quyết định của Toà án và Hệ thống phục vụ tổ chức xét xử trực tuyến theo cam kết. (2) Hoàn thiện việc số hoá toàn bộ bản án, quyết định ly hôn còn lại, tiến hành kế hoạch khai thác, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư để phục vụ cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến tình trạng hôn nhân. (3) Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện quy trình liên thông liên ngành về dữ liệu, không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn bằng văn bản. (4) Chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu các bản án có quyết định thi hành để thực hiện đồng bộ và kết nối với các hệ thống liên quan, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Hoàn thành theo kế hoạch thống nhất với Bộ Công an.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	31/12/2025

	51. 
	Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho thiết bị đầu cuối và hệ thống mạng trong quá trình số hóa hồ sơ, tài liệu
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	52. 
	Triển khai một số phần mềm ứng dụng trong hoạt động quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay trong năm 2025: Hoàn thành 61 tiện ích trên VNeID phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và phòng chống tội phạm
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	31/12/2025

	53. 
	Triển khai một số phần mềm ứng dụng trong hoạt động quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay trong năm 2025: Triển khai mở rộng Cổng xuất nhập cảnh tự động ứng dụng các công nghệ tiên tiến tại tất cả các cảng hàng không, sân bay
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương
	31/12/2025

	54. 
	Triển khai một số phần mềm ứng dụng trong hoạt động quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay trong năm 2025: Triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, đánh giá hiệu quả để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	55. 
	Trong quá trình xây dựng các CSDL thuộc lĩnh vực phụ trách, triển khai các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số phải thực hiện nghiêm túc công tác số hóa, bảo đảm thực chất, hiệu quả, tuyệt đối không được đối phó, hình thức, tránh tình trạng song song xử lý cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, gây lãng phí, cản trở tiến độ, hiệu quả công việc. Dữ liệu được tạo lập phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” để có thể tái sử dụng, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cắt giảm thủ tục
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các cơ quan, bộ, ngành và địa phương
	31/12/2025

	56. 
	Về bảo đảm nguồn lực tài chính cho việc triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và kinh phí cho các bộ, ngành Trung ương tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, xây dựng các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó bao gồm cả các thủ tục hành chính của Đảng thực hiện trên môi trường điện tử: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí, bảo đảm kinh phí kịp thời cho việc triển khai các nhiệm vụ.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	57. 
	Về bảo đảm nguồn lực tài chính cho việc triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và kinh phí cho các bộ, ngành Trung ương tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, xây dựng các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó bao gồm cả các thủ tục hành chính của Đảng thực hiện trên môi trường điện tử: Trên cơ sở đề xuất kinh phí của các bộ, cơ quan, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp, đề xuất kinh phí cho từng bộ, ngành.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	58. 
	Chỉ đạo bố trí nguồn lực tài chính, bảo đảm đường truyền mạng thông suốt đến cấp xã, trang thiết bị đầu cuối, nhân lực phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	59. 
	Chủ động bố trí đủ nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả thực chất phong trào “bình dân học vụ số” và các Tổ công nghệ số cộng đồng.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025

	60. 
	Hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, theo lộ trình đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, đồng thời có hướng dẫn khai thác, sử dụng và phương án kết nối, chia sẻ, phân tích dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực; xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm trễ không có lý do chính đáng.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan
	31/12/2025

	61. 
	Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là các các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là các nhiệm vụ theo lộ trình giai đoạn từ 01/7/2025 đến hết tháng 12/2025
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các Bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	62. 
	Bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và giải pháp an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu theo Đề án và Dự án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các tỉnh, thành phố
	31/12/2025

	63. 
	Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu theo quy định.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	64. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng liên thông, đồng bộ, an toàn trong các cơ quan hệ thống chính trị.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	65. 
	Các cơ quan chủ quản các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý; gửi Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ để tổng hợp, đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu cho toàn quốc.
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	30/11/2025

	66. 
	Các địa phương bảo đảm trang thiết bị đầu cuối, phần mềm để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; số hoá 100% hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới; đến hết tháng 12/2025, hoàn thành số hoá ít nhất 30% tài liệu lưu trữ lịch sử có giá trị cao theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	67. 
	Các Tập đoàn, tổng công ty công nghệ: Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông MobiFone, FPT, CMC, Viettel… tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; tối ưu hóa trải nghiệm số, bảo đảm thực chất, hiệu quả; thường xuyên đánh giá kết quả triển khai để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Các Tập đoàn, tổng công ty công nghệ: Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Viễn thông MobiFone, FPT, CMC, Viettel
	31/12/2025

	68. 
	Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao tại Kế hoạch 02-KH/BCĐTW; cung cấp đầy đủ minh chứng kết quả thực hiện để cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có căn cứ xác nhận việc hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các bộ, cơ quan Trung ương trong quá trình thực hiện.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Các ban, bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	69. 
	Chủ trì cung cấp, chia sẻ thông tin báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW đến các cơ quan thông tấn báo chí để đẩy mạnh truyền thông và đề nghị các cơ quan này tiếp nhận các ý kiến phản hồi, gửi Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, đôn đốc giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét chỉ đạo.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	70. 
	Chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 02-KH/BCĐTW bảo đảm theo đúng lộ trình, không để chậm tiến độ hoặc ách tắc trong quá trình thực hiện; Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện của các cơ quan, địa phương trước 20h hàng ngày.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	71. 
	Chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan ban hành hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương án dự toán xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lĩnh vực.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Tài chính
	30/11/2025

	72. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, hoàn thành 08 CSDL ngành Y tế (còn lại).
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	73. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn số hóa để các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	74. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Việt Nam; bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin trong toàn hệ thống chính trị ở tất cả các giai đoạn (từ xây dựng hệ thống, quá trình triển khai, vận hành, kết nối...).
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	75. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo đảm cung cấp đầy đủ các giải pháp bảo mật cơ yếu, chữ ký số chuyên dùng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu triển khai đồng bộ, liên thông, an toàn từ Trung ương đến cấp xã
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	31/12/2025

	76. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát, cấu trúc lại quy trình các dịch vụ công trực tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp, tỷ lệ phải bổ sung, sửa lỗi cao, bảo đảm người dân, doanh nghiệp “chỉ khai báo thông tin một lần”.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	77. 
	Chuẩn hóa tên thành phần hồ sơ; đồng thời, đôn đốc các bộ, ngành tái cấu trúc quy trình cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu điện tử và tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Văn phòng Chính phủ
	30/11/2025

	78. 
	Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng phải được quan tâm đúng mức, là yêu cầu bắt buộc trong quá trình chuyển đổi số; khẩn trương khắc phục ngay tình trạng nhiều hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ an toàn, còn tồn tại các lỗ hổng, giải pháp bảo mật chưa tương xứng.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025

	79. 
	Đẩy nhanh tiến độ triển khai giải pháp phục vụ gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường Mật, Tối Mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	30/11/2025

	80. 
	Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, vận hành Hệ thống phòng vệ mạng quốc gia trở thành nền tảng dùng chung trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số nhằm bảo vệ an ninh mạng vòng ngoài cho các hệ thống thông tin, tài nguyên trọng yếu trên Internet của các cơ quan ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam. Hoàn thành thiết kế kỹ thuật trong tháng 11/2025.
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Bộ Công an
	30/11/2025

	81. 
	Đối với 11 CSDL đã xác định hoàn thành trong năm 2026 theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, các bộ, cơ quan chủ quản, chủ trì xây dựng lộ trình chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tập trung chỉ đạo hoàn thành đúng kế hoạch. Hoàn thành xây dựng lộ trình trong tháng 11/2025.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	82. 
	Đối với các CSDL đã xây dựng, chỉ sử dụng nội ngành (trong 116 CSDL có hạn hoàn thành trong năm 2025 theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ): Các bộ, cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tập trung tái cấu trúc dữ liệu, nâng cấp hệ thống để có thể kết nối, chia sẻ với các CSDL khác trong hệ thống chính trị, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung. Đồng thời, ban hành quy trình tạo lập, cập nhật, kết nối dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ
	31/12/2025

	83. 
	Đối với các CSDL đã xây dựng, sử dụng có khả năng kết nối ngoài ngành (trong 116 CSDL có hạn hoàn thành trong năm 2025 theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ): Các bộ, cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương chuẩn hoá dữ liệu, nâng cấp hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đồng thời, ban hành quy trình tạo lập, cập nhật, kết nối dữ liệu đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ
	31/12/2025

	84. 
	Đối với các CSDL đang xây dựng và chưa xây dựng (trong 116 CSDL có hạn hoàn thành trong năm 2025 theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ): Các bộ, cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tập trung xây dựng kế hoạch, lịch trình cụ thể, đăng ký kinh phí và triển khai đúng tiến độ.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ
	31/12/2025

	85. 
	Hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hoá thành phần hồ sơ của 1.139 thủ tục hành chính theo Kế hoạch 02/KH-BCĐTW. Tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá thành phần hồ sơ của những thủ tục hành chính khác đã có dữ liệu từ các CSDL quốc gia, chuyên ngành
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	86. 
	Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các CSDL quốc gia, chuyên ngành, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát chất lượng dữ liệu
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	87. 
	Khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện chuyển dịch, tiếp nhận và vận hành hệ thống công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	88. 
	Khẩn trương xây dựng và đưa vào vận hành nền tảng hoặc hệ thống thông tin phục vụ số hoá, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong xây dựng các CSDL được giao nhưng chưa hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu: (i) Vận hành xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương; (ii) Có khả năng kết nối với các nền tảng, hệ thống khác trong hệ thống chính trị; (iii) Tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung và Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban Chỉ đạo.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	89. 
	Phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai giải pháp bảo mật mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng với phạm vi mở rộng theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị phục vụ gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ cấp độ Mật, Tối Mật.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	30/11/2025

	90. 
	Sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia; có hướng dẫn cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương về lộ trình, phương án chuyển dịch hạ tầng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lên Trung tâm dữ liệu quốc gia.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	91. 
	Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thông báo 06-TB/BCĐTW (an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu), Thông báo 44-TB/TGV ngày 12/9/2025 (tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu) và Thông báo 46-TB/TGV ngày 30/9/2025 (chuyển đổi số liên thông trong hệ thống chính trị), bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
	31/12/2025

	92. 
	Theo lĩnh vực phụ trách khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tái cấu trúc quy trình, xây dựng và cung cấp trên 2.000 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu tại Thông báo kết luận số 35-TB/TGV, ngày 11/7/2025 (có hạn hoàn thành trước ngày 01/01/2026). Hằng tháng báo cáo kết quả gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	31/12/2025

	93. 
	Thống nhất thực hiện báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và những vấn đề vướng mắc có liên quan gửi Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trước 16 giờ hằng ngày để tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo cho các cơ quan chức năng để chỉ đạo theo thẩm quyền.
	Thông báo số 33-TB/TGV ngày 27/6/2025
	Các ban, bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	94. 
	Triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục chính phủ và dịch vụ công trực tuyến một cách khách quan, thực chất, làm cơ sở đánh giá cơ quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, báo cáo hằng tháng và cập nhật trên Hệ thống giám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Văn phòng Chính phủ
	31/12/2025

	95. 
	Triển khai xây dựng các nền tảng, phần mềm dùng chung xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về phân loại hồ sơ, tài liệu cần số hóa, xác định mục tiêu số hóa gắn với quy trình điện tử hay chỉ để lưu trữ để địa phương triển khai thực hiện.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Các bộ, ngành
	30/11/2025

	96. 
	Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình triển khai các mô hình thí điểm. Sau khi hoàn thành, tiến hành nghiệm thu, thống nhất phương án để nhân rộng trên toàn quốc. Các địa phương còn lại chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận, sử dụng các sản phẩm, mô hình đã được thí điểm thành công
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	97. 
	Về CSDL bản án, quyết định Toà án, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện số hoá các bản án, quyết định của Toà án để khai thác, sử dụng.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	15/12/2025

	98. 
	Về CSDL hoạt động xây dựng, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai đối với những loại dữ liệu phát sinh mới khi giải quyết thủ tục hành chính.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Xây dựng
	15/12/2025

	99. 
	Về CSDL hộ tịch điện tử và CSDL xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan thực hiện số hoá, kết nối, đồng bộ dữ liệu bản án, quyết định ly hôn với CSDL Hộ tịch điện tử.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Tòa án nhân dân tối cao
	15/12/2025

	100. 
	Về CSDL hộ tịch điện tử và CSDL xử lý vi phạm hành chính, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp triển khai việc cấp giấy khai sinh người Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Ngoại giao
	01/12/2025

	101. 
	Về CSDL kiểm soát tài sản, thu nhập, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan bám sát lộ trình Kế hoạch, hoàn thiện phần mềm và triển khai được phần thông tin kiểm soát tài sản, thu nhập.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Thanh tra Chính phủ
	25/11/2025

	102. 
	Về CSDL kiểm soát tài sản, thu nhập, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn thiện phần mềm và triển khai được phần xác minh, kết nối, chia sẻ với dữ liệu đất đai, dữ liệu tài khoản ngân hàng.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Thanh tra Chính phủ
	15/12/2025

	103. 
	Về CSDL ngành giáo dục và đào tạo, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan: ban hành quy định và số hoá dữ liệu bằng cấp, chứng chỉ (ưu tiên trước đối với những bằng cấp, chứng chỉ của công dân có năm sinh từ 1970 trở lại đây); đề xuất giải pháp sử dụng mã định danh công dân để định danh bằng cấp, bảng điểm, học bạ.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	15/12/2025

	104. 
	Về CSDL quốc gia về đất đai và CSDL ngành nông nghiệp, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đôn đốc các địa phương bám sát lộ trình Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT, tập trung triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai; kết nối thông suốt với CSDL thuế; hoàn thành số hoá, làm sạch dữ liệu đất ở, nhà ở để đưa vào sử dụng trong năm 2025.
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	105. 
	Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tái sử dụng thông tin, dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	106. 
	Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó tập trung xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính có đủ điều kiện, có đối tượng tuân thủ lớn, tần suất thực hiện cao; không xây dựng mới dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 03 năm liền không phát sinh hồ sơ để bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí.
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	107. 
	Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các ứng dụng, nền tảng dùng chung phục vụ việc hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã; hỗ trợ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trên hệ thống dữ liệu dân cư, căn cước công dân và nền tảng định danh xác thực điện tử VNeID
	Thông báo số 15-TB/TGV ngày 28/4/2025
	Đảng ủy Công an Trung ương
	31/12/2025

	108. 
	Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ quá hạn, đảm bảo mục tiêu chung toàn hệ thống. Lãnh đạo các cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm giải trình về các nhiệm vụ chậm tiến độ.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025

	109. 
	Các bộ, ngành, địa phương và các Nhóm công tác hỗ trợ của Trung ương nghiêm túc duy trì chế độ báo cáo trước 16 giờ hằng ngày theo hướng dẫn, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và phản ánh trung thực tiến độ các nhiệm vụ được phân công.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	110. 
	Các Nhóm công tác của Tổ Giúp việc, đặc biệt là Nhóm số 2, 3, 4, 5 tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, không báo trước tại một số địa phương, xã/phường có số liệu báo cáo tốt nhưng thực tế sử dụng thấp để đánh giá đúng tình hình và có giải pháp chấn chỉnh.
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Các Nhóm công tác của Tổ Giúp việc
	31/12/2025

	111. 
	Cập nhật bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình hằng tháng cho đến khi cung cấp đủ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để theo dõi, báo cáo Ban Chỉ đạo)
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	112. 
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Các cơ quan Đảng ở Trung ương
	31/12/2025

	113. 
	Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, có báo cáo gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương những việc còn chậm, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	114. 
	Chỉ đạo rà soát nội dung các chương trình, chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ để cập nhật, bổ sung bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất thành một chương trình (Đề án) theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
	Thông báo số 46 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Đảng ủy Chính phủ
	31/12/2025

	115. 
	Chủ trì rà soát, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng bảo đảm theo đúng lộ trình; các hạ tầng số, nền tảng, ứng dụng số bảo đảm tuân thủ Kiến trúc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng và Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	116. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện về đường truyền, sóng viễn thông, điện tới tất cả các thôn, bản phục vụ triển khai chuyển đổi số.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	117. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc xây dựng các CSDL quốc gia, chuyên ngành, trong đó xác định cụ thể những CSDL phải làm lại, tránh kéo dài cách làm cũ gây lãng phí, mất cơ hội theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (tại Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025).
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	118. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã để đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thực chất, hiệu quả, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Tư pháp
	15/11/2025

	119. 
	Chủ trì, tiếp tục đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận chính thức của bộ chính trị, Ban Bí thư trên không gian mạng
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân
	31/12/2025

	120. 
	Duy trì chế độ giao ban hằng tuần của Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Giúp việc với các bộ, địa phương và giao ban hằng tháng của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành, địa phương để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW. Các nhóm công tác hỗ trợ của Tổ Giúp việc tăng cường kiểm tra thực tế tại một số địa phương còn chậm hoặc có phản ánh về chất lượng triển khai
	Thông báo số 35-TB/TGV ngày 11/7/2025
	Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Tổ Giúp việc
	31/12/2025

	121. 
	Đánh giá, lựa chọn Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tổ chức nâng cấp, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng yêu cầu một Cổng tập trung, duy nhất cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho cá nhân, tổ chức. Không duy trì Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	122. 
	Đề nghị các doanh nghiệp (Viettel, VNPT, FPT, CMC, MobiFone...) trên tinh thần đồng hành, trách nhiệm, tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến, phù hợp; phát huy kinh nghiệm đã có để hỗ trợ hiệu quả các bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Hằng ngày cập nhật kết quả thực hiện hỗ trợ các địa phương theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Viettel, VNPT, FPT, CMC, MobiFone...
	31/12/2025

	123. 
	Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy tạo lập dữ liệu theo quy định tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ. Kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
	Thông báo số 43-TB/TGV ngày 08/9/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	124. 
	Trình cấp có thẩm quyền kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia và các tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương; giao đồng chí bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, bộ trưởng, thủ trưởng các bộ, cơ quan là trưởng tiểu ban.
	Thông báo số 06 - TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Bộ Công an
	30/11/2025

	125. 
	Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW, cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra làm việc của các nhóm công tác
	Thông báo số 44-TB/TGV ngày 12/9/2025
	Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
	31/12/2025

	126. 
	Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	127. 
	Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo mật CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện chiến lược dữ liệu Quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	128. 
	Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành
	31/12/2025

	129. 
	Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	130. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (10) CSDL Địa chỉ số quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	131. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (100) Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	132. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (101) Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	133. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (102) Cơ sở dữ liệu về nhân lực y tế.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	134. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (103) Cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	135. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (104) Cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	136. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (106) CSDL Thông tin tín dụng.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	31/12/2025

	137. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (109) Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam
	31/12/2025

	138. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (110) Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân .
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Tòa án nhân dân tối cao
	31/12/2025

	139. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (111) Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Văn phòng Chính phủ
	31/12/2025

	140. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (13) CSDL định danh điện tử tổ chức
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	141. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (19) CSDL về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	142. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (2) Tiếp nhận và quản lý hồ sơ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	143. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (20) CSDL Xử lý vi phạm hành chính trong CAND
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	144. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (22) Cơ sở dữ liệu kinh tế công nghiệp và thương mại
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công Thương
	31/12/2025

	145. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (25) Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	146. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (26) Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	147. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (27) Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	148. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (28) Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	149. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (29) Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đường hàng không
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	150. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (3) Hệ thống Cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	151. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (30) Cơ sở dữ liệu tàu biển, thuyền viên lĩnh vực hàng hải
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	152. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (33) Cơ sở dữ liệu về đăng ký hợp tác xã
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	153. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (35) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	154. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (36) Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	155. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (37) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu thầu
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	156. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (38) Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	157. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (39) CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	158. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (4) Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	159. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (41) Cơ sở dữ liệu Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	160. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (43) Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	161. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (44) Cơ sở dữ liệu tai nạn lao động
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	162. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (45) Cơ sở dữ liệu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	163. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (47) Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	164. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (48) Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	165. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (49) Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	166. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (5) Hệ thống Xét duyệt chính sách (TCS)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	167. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (50) Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	168. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (52) Cơ sở dữ liệu người khuyết tật
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	169. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (53) Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	170. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (54) Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	171. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (55) Cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	172. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (56) Cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	173. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (57) Cơ sở dữ liệu nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	174. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (58) Cơ sở dữ liệu về di cư
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Ngoại giao
	31/12/2025

	175. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (59) Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	176. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (6) Hệ thống giám định bảo hiểm y tế
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	177. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (60) Cơ sở dữ liệu về Chính quyền địa phương và địa giới hành chính
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	178. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (61) Cơ sở dữ liệu về Hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	31/12/2025

	179. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (62) Cơ sở dữ liệu về Tôn giáo
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	31/12/2025

	180. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (63) Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (Vnfishbase)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	181. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (64) Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	182. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (65) Cơ sở dữ liệu về giống cây trồng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	183. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (66) Cơ sở dữ liệu trồng trọt
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	184. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (68) Hệ thống báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	185. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (69) Cơ sở dữ liệu khí tượng thuỷ văn quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	186. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (70) Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	187. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (71) Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	188. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (72) Cơ sở dữ liệu về khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	189. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (74) Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	190. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (75) CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	191. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (76) CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	192. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (77) CSDL Tài nguyên viễn thông
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	193. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (78) CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	194. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (80) CSDL Cấp phép lĩnh vực Chứng thực điện tử
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	195. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (81) CSDL Thống kê tốc độ truy cập Internet băng rộng cố định và băng rộng di động của các Doanh nghiệp và địa phương trên cả nước.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	196. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (82) Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	197. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (84) Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	198. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (85) Cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	199. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (86) Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	200. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (87) Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	201. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (91) CSDL Hiện vật (Hệ thống thông tin quản lý hiện vật)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	202. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (92) CSDL Di sản văn hóa phi vật thể (hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể)
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	203. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (93) CSDL Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	204. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (94) Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	205. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (95) Cơ sở dữ liệu cấp nước sạch và thoát nước đô thị
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	206. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (97) Cơ sở dữ liệu về Phát triển đô thị
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	207. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (98) Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV, AIDS
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	208. 
	Hoàn thiện triển khai xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia để xây dựng Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ chuyển đổi số quốc gia: (99) Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ trẻ em/sức khỏe sinh sản.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Y tế
	31/12/2025

	209. 
	Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	210. 
	Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	211. 
	Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	212. 
	Xây dựng, ban hành danh mục các chương trình, nhiệm vụ, dự án về hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	213. 
	Các địa phương tập trung số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	31/12/2025

	214. 
	Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, đăng ký thành lập doanh nghiệp, mua bán hóa đơn điện tử
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	215. 
	Đề án huy động hạ tầng viễn thông, hạ tầng số dùng chung phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	216. 
	Hoàn thành 61 tiện ích trên VNeID phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và phòng chống tội phạm
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	217. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (12) Hoàn thành 61 tiện ích trên VNeID phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và phòng chống tội phạm.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	30/11/2025

	218. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (3) Xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia; Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nội vụ
	30/11/2025

	219. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (4) Xây dựng sàn giao dịch bất động sản;
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	220. 
	Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06, gồm: (9) Mô hình du lịch thông minh ứng dụng các tiện ích của Đề án 06
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	30/11/2025

	221. 
	Hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	222. 
	Nghiên cứu, hướng dẫn, triển khai các giải pháp mã hóa, bảo mật thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực quốc phòng.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Quốc phòng
	31/12/2025

	223. 
	Nghiên cứu, phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia trở thành “một cửa số” tập trung, duy nhất của quốc gia” theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an
	31/12/2025

	224. 
	Triển khai mở rộng Cổng xuất nhập cảnh tự động ứng dụng các công nghệ tiên tiến tại tất cả các cảng hàng không, sân bay
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	225. 
	Triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị, đánh giá hiệu quả để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh đô thị
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	226. 
	Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	227. 
	Xây dựng Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng quốc gia về đảm bảo an toàn, an ninh mạng
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	228. 
	Xây dựng nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	229. 
	Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật để đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động của mọi ngành, lĩnh vực trên môi trường số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành liên quan
	31/12/2025

	230. 
	Xây dựng, triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn hóa
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	31/12/2025

	231. 
	Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	232. 
	Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025; Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Văn phòng Chính phủ, Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	233. 
	Bảo đảm nguồn cung năng lượng điện ổn định, hiệu quả và bền vững.
	Kế hoạch 02
	Bộ Công Thương, EVN
	31/12/2025

	234. 
	Bảo đảm tiến độ đưa vào khai thác sử dụng của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đồng bộ tiến độ giữa hạ tầng vật lý quan trọng này với nền tảng hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
	Kế hoạch 02
	Bộ Công an
	31/12/2025

	235. 
	Chủ động tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổng thể về đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, đường truyền, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.
	Kế hoạch 02
	Các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngành toá án, ngành kiểm sát
	31/12/2025

	236. 
	Đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của các lãnh đạo và các cấp chính quyền, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (đối với cấp địa phương).
	Kế hoạch 02
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	237. 
	Đồng bộ dữ liệu CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành về CSDL tổng hợp quốc gia, đảm bảo người dân chỉ kê khai thông tin một lần.Nghiên cứu cơ chế cho phép các doanh nghiệp triển khai, đảm nhận các dịch vụ công của cơ quan nhà nước.
	Kế hoạch 02
	Các Bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	238. 
	Hoàn thành Hệ thống xét xử trực tuyến; cơ sở dữ liệu về bản án; nền tảng quản lý vụ án, kết nối dữ liệu tư pháp.
	Kế hoạch 02
	Tòa án nhân dân tối cao
	30/11/2025

	239. 
	Hoàn thành rà soát, cấu trúc lại các thủ tục hành chính chuyển từ thủ công trên giấy sang môi trường điện tử.
	Kế hoạch 02
	Các địa phương
	31/12/2025

	240. 
	Hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung đối với 11 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu.
	Kế hoạch 02
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Công Thương
	20/12/2025

	241. 
	Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng các CSDL quốc gia, chuyên ngành theo lộ trình năm 2025;
	Kế hoạch 02
	Bộ Công an
	31/12/2025

	242. 
	Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, phát triển và kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các hệ thống thông tin của cơ quan mình vào các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
	Kế hoạch 02
	Người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
	31/12/2025

	243. 
	Xây dựng và thực thi ngay kế hoạch số hóa các dữ liệu nghiệp vụ cốt lõi; đồng thời ban hành quy định bắt buộc toàn bộ dữ liệu mới phát sinh phải được tạo lập và quản lý trên các nền tảng số dùng chung ngay từ đầu, chấm dứt tình trạng lưu trữ dữ liệu thủ công, phân tán.
	Kế hoạch 02
	Các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ngành toá án, ngành kiểm sát
	31/12/2025

	244. 
	Xóa các điểm lõm sóng, thiếu điện để các thôn, bản có điều kiện tiếp cận chuyển đổi số.
	Kế hoạch 02
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	245. 
	Chủ trì phối hợp Bộ Công an hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc cắt bỏ các giấy tờ thủ tục đã có dữ liệu.
	Kế hoạch 02
	Văn phòng Chính phủ
	31/12/2025

	246. 
	Tập trung hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc nâng cấp, cấu hình, chỉnh sửa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
	Kế hoạch 02
	Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp công nghệ số
	30/12/2025

	247. 
	Tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phục vụ tái sử dụng thông tin, dữ liệu.
	Kế hoạch 02
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	248. 
	Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm cung cấp thực chất, hiệu quả 25 DVCTT toàn trình, 982 DVCTT với số lượng hồ sơ trung bình phát sinh 1.000 hồ sơ/năm/tỉnh, 82 nhóm TTHC toàn trình, 1.139 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu.
	Kế hoạch 02
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	249. 
	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tổ chức hướng dẫn triển khai trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã
	Kế hoạch 02
	Văn phòng Chính phủ
	30/11/2025

	250. 
	Rà soát, nghiên cứu xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; hoạt động điều hành tác nghiệp và quản lý văn bản điện tử liên thông.
	Kế hoạch 02
	Các cơ quan của Quốc hội, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các Tập đoàn công nghệ
	31/12/2025

	251. 
	Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng vận hành hệ thống mới cho cán bộ, công chức, viên chức
	Kế hoạch 02
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	252. 
	Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng triển khai tại các bộ, cơ quan, địa phương.
	Kế hoạch 02
	Các bộ, cơ quan, địa phương
	31/12/2025

	253. 
	Sẵn sàng có phương án dự phòng, kịch bản ứng phó khi hệ thống bị lỗi, bị tấn công, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, an toàn.
	Kế hoạch 02
	Các cơ quan chủ trì quản lý, vận hành các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	31/12/2025

	254. 
	Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo mật cơ yếu đối với hạ tầng đường truyền, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, ứng dụng;
	Kế hoạch 02
	Bộ Quốc phòng (Ban Cơ yếu Chính phủ)
	31/12/2025

	255. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị thiết lập các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	256. 
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản thống nhất hướng dẫn số hoá để các cơ quan trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/11/2025

	257. 
	Rà soát, ban hành các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định, hướng dẫn về nghiệp vụ làm cơ sở để triển khai hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng (triển khai quy trình trên môi trường số); phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng và nhà thầu để hoàn thiện thiết kế chi tiết các quy trình nghiệp vụ cần chuyển đổi số.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tạp chí Cộng sản; Báo Nhân Dân; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
	31/12/2025

	258. 
	Rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ làm căn cứ triển khai Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.
	Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương; Tỉnh ủy; Thành ủy
	31/12/2025

	259. 
	Xây dựng, ban hành/trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định làm cơ sở triển khai các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng (triển khai quy trình trên môi trường số) thuộc lĩnh vực tổ chức - xây dựng Đảng trên môi trường số (cơ sở dữ liệu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Quản lý, sử dụng thẻ đảng viên (mới)).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Tổ chức Trung ương
	31/12/2025

	260. 
	Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối cho các cơ quan đảng tại địa phương.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Các tỉnh uỷ, thành uỷ
	31/12/2025

	261. 
	Rà soát, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	262. 
	Có giải pháp kỹ thuật bảo đảm ổn định các thiết bị bảo mật, khắc phục lỗi cấu hình, vận hành.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	31/12/2025

	263. 
	Mở rộng hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm dữ liệu dự phòng tại Văn phòng Trung ương Đảng
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/11/2025

	264. 
	Rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đặc thù và tổ chức số hoá quy trình nghiệp vụ (nếu có).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Các tỉnh uỷ, thành uỷ
	31/12/2025

	265. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của Ban Tổ chức Trung ương.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Tổ chức Trung ương
	31/12/2025

	266. 
	Số hoá hồ sơ, tài liệu của tỉnh uỷ, thành uỷ (tối thiểu 30% số lượng cần số hoá).
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Các tỉnh uỷ, thành uỷ
	31/12/2025

	267. 
	Tổ chức triển khai thử nghiệm, hướng dẫn sử dụng Hệ thống tương tác, trao đổi thông tin an toàn cho các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	31/12/2025

	268. 
	Triển khai đường truyền và giải pháp bảo mật phục vụ việc gửi, nhận và xử lý văn bản mật cho các cơ quan trong hệ thống chính trị.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	30/11/2025

	269. 
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, theo dõi giám sát, đôn đốc triển khai các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Hệ thống giám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW.
	Kế hoạch số 04-KH/CQTTBCD 20/10/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	30/11/2025

	270. 
	Rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ làm căn cứ triển khai Đề án.
	Quyết định 204
	Các cơ quan đảng ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	271. 
	Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng các hệ thống thông tin; triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thông tin
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương
	31/12/2025

	272. 
	Triển khai đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầu cuối, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, hướng dẫn của Trung ương
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	273. 
	Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng trong quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai, bàn giao đưa vào sử dụng các hệ thống, ứng dụng tại cơ quan, đơn vị
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan đảng ở Trung ương
	31/12/2025

	274. 
	Tổ chức khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và các phần mềm nghiệp vụ của cơ quan đảng đúng quy định, hiệu quả
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	275. 
	Bảo đảm kịp thời, đủ kinh phí đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầu cuối, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin theo nhiệm vụ được giao tại Đề án và theo pham vi Dự án
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các tỉnh ủy, thành ủy
	31/12/2025

	276. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ được giao định kỳ hằng quý hoặc đột xuất có báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình, kết quả triển khai Đề án và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, đồng thời gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Văn phòng Trung ương Đảng để tổng hợp, theo dõi
	Quyết định 204; Thông báo số 06-TB/BCĐCĐS ngày 18/3/2025
	Các cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương, các tỉnh uỷ, thành uỷ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội
	31/12/2025


5. Các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quá hạn chưa hoàn thành (20 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	2. 
	Các thành phố trực thuộc Trung ương và một số tỉnh, thành phố có đủ điều kiện: Trên cơ sở các cơ chế, chính sách, quy định, hướng dẫn về phát triển đô thị thông minh, khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh của địa phương gắn với hiện đại hóa hạ tầng, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chịu trách nhiệm trong tổ chức triển khai, huy động và điều phối nguồn lực, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Các thành phố trực thuộc Trung ương
	30/09/2025

	3. 
	Chủ trì xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, xác định công nghệ cốt lõi có thể tạo đột phá, nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, khả năng tiếp cận công nghệ. Báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trước ngày 01/10/2025
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	01/10/2025

	4. 
	Ban hành hướng dẫn chi tiết và đề xuất phương án tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
	15/07/2025

	5. 
	Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xác định tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDP. Hoàn thành trong tháng 10/2025
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Tài chính
	31/10/2025

	6. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan, khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính đặc thù để xử lý dứt điểm các vướng mắc về vốn cho các dự án hạ tầng cấp bách tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong tháng 9/2025
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	7. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) rà soát, hoàn chỉnh Dự án Đầu tư Khu lưu trú cho chuyên gia tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, bảo đảm khởi công dự án trong Quý III/2025 theo nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	8. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Đề án “Xây dựng Hạ tầng tính toán hiệu năng cao (HPC) và các trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển AI”. Trong quá trình xây dựng Đề án, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để quy hoạch, tính toán nguồn nhân lực vận hành; phối hợp với Bộ Ngoại giao để xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/10/2025

	9. 
	Khắc phục ngay những tồn tại hạn chế về chuyển đổi số đã được chỉ ra tại báo cáo hằng ngày của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; cập nhật kết quả khắc phục lên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW (nq57.vn). Hoàn thành trước ngày 15/9/2025.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
	15/09/2025

	10. 
	Nghiên cứu Kế hoạch hành động chiến lược và văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để cụ thể hoá vào kế hoạch hành động, chương trình, dự án của cơ quan, địa phương mình, phù hợp với các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/07/2025

	11. 
	Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung chiến lược giáo dục đại học
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/10/2025

	12. 
	Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục đại học trong các viện nghiên cứu, cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/10/2025

	13. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình cấp học bổng toàn phần gửi các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược (bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học…)
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/10/2025

	14. 
	Xây dựng cơ chế, chính sách cho phép doanh nghiệp nhà nước đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	15. 
	Xây dựng cơ chế, chính sách và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và một số lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	16. 
	Xây dựng các Đề án triển khai cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược trong các ngành, lĩnh vực
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Các bộ, ngành
	30/09/2025

	17. 
	Xây dựng chính sách đột phá về tín dụng đối với học sinh, sinh viên học các ngành STEM
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	18. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính, Bộ Công Thương
	30/09/2025

	19. 
	Ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển hạ tầng số mới, dịch vụ số mới, dữ liệu; cơ chế, chính sách hợp tác công tư để đào tạo nhân lực công nghệ số
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	30/09/2025

	20. 
	Xây dựng Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/09/2025



[bookmark: _GoBack]6. Các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang thực hiện đúng hạn (137 nhiệm vụ)
	Stt
	Nhiệm vụ
	Văn bản 
giao nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Thời hạn hoàn thành

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan có giải pháp thúc đẩy, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an toàn thông tin…); thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà”.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	2. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu tại Thông báo số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025, Thông báo số 15-TB/TGV, ngày 28/4/2025. Đồng thời, bảo đảm thêm một số yêu cầu sau: - Rà soát, bổ sung các quy định về vị trí pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm, thẩm quyền, chính sách ưu đãi và hỗ trợ các chủ thể hoạt động trên Cổng. – Bổ sung một số chức năng mới của Cổng, làm rõ vai trò cụ thể của các bên liên quan, trong đó: (1) Cơ quan quản lý nhà nước là đầu mối điều phối, xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, hỗ trợ triển khai; (2) Các cá nhân, viện nghiên cứu, trường đại học là nguồn cung cấp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, sản phẩm khoa học, công nghệ; (3) Doanh nghiệp đóng vai trò là bên tiếp nhận, áp dụng và thương mại hóa; (4) Các quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo cung cấp vốn và hỗ trợ phát triển công nghệ; (5) Các tổ chức trung gian tham gia tư vấn pháp lý, bảo hộ sở hữu trí tuệ, ươm tạo và phát triển sản phẩm. – Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, như: (1) Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để thu thập, lưu trữ, phân tích sáng kiến và giao dịch; (2) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đề xuất kết nối sáng kiến – doanh nghiệp – nhà đầu tư; (3) Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của Chính phủ, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp; (4) Xây dựng các kênh thông tin của Cổng trên các mạng xã hội. – Nghiên cứu, triển khai mô hình hợp tác công – tư, trong đó Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu (dữ liệu, nền tảng số, cơ chế chính sách, pháp lý), đồng thời mời gọi sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, tổ chức trung gian, quỹ đầu tư… vào vận hành và cung cấp dịch vụ trên Cổng.
	Thông báo số 27-TB/TGV ngày 08/06/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	3. 
	Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành và triển khai chỉ tiêu thống kê và phương pháp luận đo lường mức độ đóng góp của KHCN, ĐMST và CĐS vào tăng trưởng kinh tế theo chuẩn mực quốc tế, thống nhất đầu mối thu thập và công bố dữ liệu định kỳ.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Tài chính
	30/11/2025

	4. 
	Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương tổ chức thu thập dữ liệu, tính toán và định kỳ hằng năm công bố chính thức các chỉ số quan trọng như: Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế; Tỷ trọng kinh tế số trên GDP.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	5. 
	Các bộ, ngành định kỳ hằng năm báo cáo về tỷ lệ đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng ngành, lĩnh vực làm căn cứ điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	6. 
	Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đáp ứng quy định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị. Bộ Khoa học và Công nghệ cần rà soát, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là các chuyên gia, đối tượng chịu sự tác động của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; có phản hồi kết quả tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến góp ý. Trong đó, cần xác định những vấn đề chính sách cụ thể, trọng tâm; sơ đồ hoá quy trình, cách thức giải quyết cụ thể đến người thụ hưởng.
	Thông báo số 23-TB/TGV ngày 20/5/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chủ trì soạn thảo
	31/12/2025

	7. 
	Chỉ đạo các địa phương tích hợp đồng bộ nội dung về y tế thông minh, giáo dục thông minh trong đề án tổng thể của địa phương về đô thị thông minh và tổ chức triển khai (thực hiện theo lộ trình).
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	8. 
	Chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan để xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, nhất là Luật An ninh mạng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).
	Thông báo số 06 – TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Quốc hội
	31/12/2025

	9. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo, trình Quốc hội xem xét ban hành trong năm 2025
	Thông báo số 39-TB/TGV ngày 09/8/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	10. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Khung kinh tế dữ liệu Quốc gia, thúc đẩy phát triển thị trường dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số; xây dựng khung chính sách cụ thể về chia sẻ dữ liệu khu vực công cho các hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là y tế, giáo dục.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	11. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quản lý, phát triển và ứng dụng AI, trong đó bao gồm các quy định về khung đạo đức AI, trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại, cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình huấn luyện AI, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các ứng dụng AI có rủi ro cao và các vấn đề liên quan. Thời hạn hoàn thành: 01 tháng sau khi Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực thi hành.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	12. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có văn bản hướng dẫn, quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đô thị thông minh, ban hành kịp thời, bảo đảm triển khai được ngay khi Nghị định của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh được.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	13. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời hoàn thiện quy định pháp luật về xác lập quyền theo hướng đơn giản hóa, tinh gọn, hiệu quả quy trình đăng ký, thẩm định, bảo đảm tính minh bạch, công khai, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phân cấp, đi đôi với hậu kiểm. Nghiên cứu giải pháp xử lý đối với các đơn phức tạp, các nhóm đơn tương đồng nhằm rút ngắn thời gian, giảm phát sinh đơn tồn đọng (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	14. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời xây dựng chính sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí đăng ký quốc tế theo yêu cầu Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	15. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, làm cơ sở định hướng “đặt hàng” cụ thể từ phía doanh nghiệp và Nhà nước, nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường công nghệ quốc gia.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	16. 
	Có trách nhiệm nâng cao chất lượng thẩm định dự án Luật; kịp thời kiến nghị sửa đổi, tháo gỡ các nội dung là điểm nghẽn về thể chế trong quá trình thẩm định.
	Thông báo số 23-TB/TGV ngày 20/5/2025
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	17. 
	Cụ thể hoá quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó có quy định về cơ chế xã hội hoá, hợp tác công – tư trong vận hành Sàn giao dịch khoa học và công nghệ (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	18. 
	Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan: (1) Chủ động rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách trong năm 2025 và các năm tiếp theo bảo đảm đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (2) Áp dụng kỹ thuật ban hành một nghị định, một thông tư thay cho việc ban hành nhiều nghị định, nhiều thông tư để giảm tối đa số lượng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản.
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy: Bộ Khoa học và Công nghệ, Tư pháp
	31/12/2025

	19. 
	Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và lĩnh vực được giao phụ trách của bộ, ngành.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	20. 
	Khẩn trương hoàn thiện Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ, Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ bảo đảm đầy đủ các chức năng quản lý, hỗ trợ pháp lý, huy động nguồn lực, liên thông dữ liệu và truyền thông cộng đồng theo nhiệm vụ được được giao tại các thông báo kết luận của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo, nhất là Thông báo số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025 và Thông báo số 27-TB/TGV, ngày 08/6/2025. Hằng tháng báo cáo kết quả hoạt động trên Hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (nq57.vn).
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	21. 
	Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đẩy mạnh vận hành Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ; thường xuyên cập nhật các ý tưởng, đề xuất từ các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương; tổ chức rà soát, tổng hợp và báo cáo định kỳ hằng tuần gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
	Thông báo số 25-TB/TGV ngày 24/5/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	22. 
	Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	23. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu có chính sách ưu tiên nội địa hóa trong các sản phẩm công nghệ chiến lược (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	24. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời rà soát, xây dựng bộ tiêu chí nội địa hóa theo ngành (đối với từng ngành trọng điểm như điện tử, thiết bị số, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, an ninh mạng, hạ tầng số..; các tiêu chí phải bám vào giá trị gia tăng nội địa, tỷ lệ linh kiện – công nghệ chủ lực được sản xuất trong nước, và mức độ làm chủ công nghệ lõi). Bộ tiêu chí được áp dụng thống nhất trong công tác đầu tư công, mua sắm công và đấu thầu quốc gia, có lộ trình thực hiện 3 – 5 năm (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	25. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành Chương trình triển khai và tiêu chuẩn đánh giá; đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia từ năm 2026. Ngân sách dành cho công nghệ chiến lược cần ưu tiên bố trí phù hợp trong tổng chi KHCN, kèm cơ chế ngân sách mua sản phẩm công nghệ chiến lược (lô đầu) hoặc cấp voucher cho doanh nghiệp sử dụng (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	26. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan ban hành kịp thời các tiêu chuẩn quốc gia nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và công nghệ lõi, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và tạo nền tảng pháp lý – kỹ thuật cho quá trình triển khai (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	27. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai chuyển đổi cơ chế quản lý các Quỹ hiện tại theo mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm, cho phép các nhà quản lý quỹ có chuyên môn được quyền tự chủ cao hơn trong việc đánh giá, đầu tư và chấp nhận rủi ro (nghiên cứu phương án hoạt động theo mô hình doanh nghiệp) (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	28. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai giải pháp Nhà nước tiếp tục đầu tư, dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, chiến lược; đẩy mạnh hoạt động của các Quỹ KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy ĐMST (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	29. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai quy định, xây dựng cơ chế kết nối, liên thông thông tin công nghệ, dữ liệu trên các Sàn Giao dịch công nghệ từ Trung ương đến địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	30. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai rà soát, nghiên cứu ưu tiên giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các dự án có cam kết hợp tác công tư, với tỷ lệ vốn đối ứng từ khu vực tư nhân đạt ít nhất 70% tổng vốn đầu tư (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	31. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai thí điểm Cơ chế đặt hàng Trước Thương mại (PCP): Lựa chọn 03 lĩnh vực ưu tiên (ví dụ: y tế, giáo dục, đô thị thông minh) để áp dụng PCP, cho phép các cơ quan nhà nước đặt hàng dịch vụ R&D nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ tiên phong, tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	32. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai xây dựng và ban hành tiêu chuẩn về Sàn Giao dịch công nghệ; xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với chức năng của Sàn Giao dịch công nghệ (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	33. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục đầu tư, nâng cấp, có chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển các tổ chức trung gian, sàn giao dịch KH&CN hoạt động hiệu quả, minh bạch (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	34. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai giải pháp xác lập mô hình 3 nhà là trụ cột, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp là trung tâm, Nhà trường là nơi sáng tạo (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	35. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xác định rõ mục tiêu của phát triển công nghệ chiến lược, đó là: tự chủ công nghệ, phục vụ nội địa hoá, gia tăng sức cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển tương lai (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	36. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xác định tỷ lệ nội địa hóa cho phép đối với mỗi sản phẩm công nghệ chiến lược. Có thể cho phép mua các thành phần, thiết bị có sẵn từ nhiều nhà cung cấp (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	37. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai quy định về việc cấp ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ được cấp hằng năm cho các bộ, ngành và địa phương; giao các bộ, ngành và địa phương trực tiếp thực hiện quản lý đề tài và nhiệm vụ; giao Bộ khoa học, công nghệ thực hiện chức năng giám sát, quản lý cơ cấu phân bổ và hiệu quả đầu ra (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	38. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời xác định rõ ràng các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cần nội địa hóa (ví dụ: chip bán dẫn, vật liệu điện tử, pin xe điện,..) và có cơ chế giao nhiệm vụ cụ thể, kèm ngân sách cho các tập đoàn, viện nghiên cứu chủ lực (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	39. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ, hoàn thiện các dự án luật liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để trình Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, bao gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Trí tuệ nhân tạo, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, bảo đảm các văn bản được ban hành có cùng thời điểm hiệu lực thi hành với luật.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	40. 
	Tiếp tục rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm mục tiêu trong năm 2025 tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn về pháp luật (cả điểm nghẽn trên các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nói riêng). Đối với những vấn đề vướng mắc trong khi chưa thể chế hoá được bởi các luật để tháo gỡ, các bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, ban hành.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, cơ quan
	31/12/2025

	41. 
	Trên cơ sở kinh nghiệm trong quá trình xây dựng dự án Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, các cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường…) chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, Hội đồng Tư vấn quốc gia và các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan để tham vấn ý kiến, hoàn thiện các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thống nhất, liên thông, đồng bộ, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc, điểm nghẽn cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường…
	31/12/2025

	42. 
	Về Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch khoa học, công nghệ khẩn trương ban hành Hướng dẫn quy định rõ: (1) Quy trình hỗ trợ đăng ký, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sáng kiến; (2) Cơ chế chia sẻ dữ liệu, bảo mật thông tin; (3) Phân định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể tham gia (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	43. 
	Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV. Đồng thời, tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Các bộ, cơ quan
	31/12/2025

	44. 
	Bộ Khoa học, công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thu hút và sử dụng hiệu quả các chuyên gia giỏi quốc tế, người Việt Nam ở trong và ngoài nước cho các chương trình phát triển công nghệ chiến lược…
	Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025
	Bộ Khoa học, công nghệ
	31/12/2025

	45. 
	Bộ Ngoại giao nghiên cứu rà soát các quy định về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế bảo đảm thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
	Thông báo số 30-TB/TGV ngày 13/6/2025
	Bộ Ngoại giao
	31/12/2025

	46. 
	Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả của các dự thảo văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Bộ Tư pháp
	31/12/2025

	47. 
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo lĩnh vực phụ trách chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ: (1) Khẩn trương rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính đối với 04 nhóm: 25, 82, 982, 1.139 thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo; (2) Tái cấu trúc quy trình, xây dựng và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình tập trung, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm theo tiến độ tại Thông báo kết luận số 35-TB/TGV, ngày 11/7/2025. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả thực hiện.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương
	31/12/2025

	48. 
	Các địa phương có khu công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương có chính sách bảo đảm nguồn cung ứng điện cho các khu công nghệ cao trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh, thành phố để hoạt động ổn định, hiệu quả.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các địa phương có khu công nghệ cao
	31/12/2025

	49. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành Chiến lược dữ liệu, Chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương mình; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu trong phạm vi quản lý bảo đảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương
	31/12/2025

	50. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các trường đại học lớn mở các vườn ươm công nghệ và quỹ đầu tư spin-off (spin-off fund). Các trường cũng cần triển khai chương trình thực tập R&D có thời gian 6-12 tháng tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hồ Chí Minh
	31/12/2025

	51. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở Trung tâm R&D ứng dụng nhằm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao. Đồng thời, triển khai chương trình co-op (học – làm) kéo dài 6 tháng để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	52. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cơ chế khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai các sản phẩm nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, trường đại học; thiết kế các chương trình kết nối thực chất giữa nhà khoa học và doanh nghiệp giúp thương mại hoá sản phẩm khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất xây dựng, phát triển mô hình Đại học công nghệ thế hệ mới
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	53. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai Nghị định về phát triển đô thị thông minh; xây dựng chương trình khung đào tạo nguồn nhân lực phát triển đô thị thông minh.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Xây dựng
	15/11/2025

	54. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các lĩnh vực kinh tế biển và môi trường, bao gồm quan trắc biển và năng lượng tái tạo ven bờ, tận dụng vai trò là một “Phòng thí nghiệm sống” của quốc gia.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	55. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nâng cao năng lực và mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để hình thành Quỹ đầu tư cho AI.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	56. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng gói ưu đãi đầu tư thử nghiệm, bao gồm các chính sách miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án R&D sản xuất thử.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	57. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thí điểm mô hình Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp (hỗ trợ tại chỗ cho các doanh nghiệp công nghệ) để thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quốc tế và triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho hoạt động R&D của các doanh nghiệp trong khu vực.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hồ Chí Minh
	31/12/2025

	58. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh; ban hành theo thẩm quyền các nội dung theo quy định tại Nghị định về đô thị thông minh.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	59. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai một không gian khởi nghiệp (Central Startup Hub), đồng thời đưa các bài toán đô thị thông minh vào làm “đặt hàng” cho mô hình hợp tác 3 Nhà giải quyết.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	60. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai Khung kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phát triển đô thị thông minh quốc gia và ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc xây dựng và ứng dụng bản sao số trong quản lý phát triển đô thị.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	61. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá toàn diện hệ thống phòng thí nghiệm trên phạm vi cả nước; rà soát công tác hoạch định chính sách, đầu tư, chia sẻ và khai thác các phòng thí nghiệm bảo đảm tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	62. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xem xét, đánh giá, báo cáo Chính phủ về đề xuất của tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên – HINNOPOLIS.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/11/2025

	63. 
	Đôn đốc, thúc đẩy các bộ, ngành xây dựng đưa vào vận hành các CSDL quốc gia, chuyên ngành đã giao theo lộ trình, gồm: 116 CSDL theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và 11 CSDL trọng yếu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	64. 
	Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, đảm bảo lộ trình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành trong năm 2025 (12 CSDL quốc gia và chuyên ngành và 01 CSDL về bản án và quyết định của Toà án, 116 CSDL chuyên ngành, 328 CSDL rà soát theo Nghị quyết 214/NQ-CP của Chính phủ) theo yêu cầu tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 và Nghị quyết 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ; trực tiếp chủ trì các buổi kiểm tra, làm việc với Ban Chỉ đạo, các Nhóm công tác được phân công theo dõi, đôn đốc; phân công Lãnh đạo Bộ, cơ quan Trung ương thường trực làm đầu mối liên hệ; chỉ đạo báo cáo tiến độ xây dựng các CSDL của các bộ, ngành theo chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng, quý về Nhóm công tác số 3 qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Công an. Các bộ, cơ quan Trung ương phối hợp với Bộ Công an và các tập đoàn, doanh nghiệp được phân công đánh giá, xác định các CSDL đã bảo đảm 03 yêu cầu: (i) tuân thủ Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số, Khung Kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung khi được ban hành; (ii) liên thông, kết nối với hệ thống các CSDL khác trong hệ thống chính trị và (iii) vận hành được xuyên suốt từ trung ương đến địa phương thì triển khai ngay cho các địa phương để thực hiện tạo lập, số hoá dữ liệu và bố trí nguồn lực vận hành đảm bảo CSDL luôn đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân Tối cao
	31/12/2025

	65. 
	Khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành và các nhiệm vụ đến tháng 8/2025 (theo Phụ lục kèm theo). Thường xuyên rà soát, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém để đáp ứng yêu cầu tổ chức, hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương
	31/12/2025

	66. 
	Khẩn trương triển khai thực hiện Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ bảo đảm theo đúng nhiệm vụ được giao tại Mục 2 Thông báo kết luận số 12-TB/TGV, ngày 14/4/2025 của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương.
	Thông báo số 19-TB/TGV ngày 09/5/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	67. 
	Nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, robot, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ y – sinh học, an ninh mạng… trong các ngành, lĩnh vực quản lý
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các cơ quan
	31/12/2025

	68. 
	Phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo kết nối Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mở các phòng thí nghiệm vệ tinh tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Thí điểm ít nhất 10 đề tài nghiên cứu được doanh nghiệp đặt hàng để thương mại hóa.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hà Nội
	31/12/2025

	69. 
	Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện kết nối hạ tầng giao thông thông minh giữa Hòa Lạc và nội đô, khởi công tuyến đường sắt đô thị Văn Cao – Hòa Lạc trong năm 2025. Hình thành phòng thí nghiệm (CityLab) Hà Nội để tiếp nhận và đặt ra các bài toán đô thị thông minh.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hà Nội
	31/12/2025

	70. 
	Rà soát bộ tiêu chí đánh giá đô thị thông minh để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá theo các cấp độ trưởng thành của đô thị thông minh, khung đánh giá khu đô thị thông minh phù hợp với tình hình mới.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Xây dựng
	31/12/2025

	71. 
	Rà soát, cân đối, đề xuất phương án bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực khác cho các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là các Sáng kiến đột phá và Dự án đặc biệt quan trọng trong Kế hoạch hành động chiến lược
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	72. 
	Sớm đưa Trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội vào hoạt động.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hà Nội
	31/12/2025

	73. 
	Theo nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Công an xác định các trường thông tin để đồng bộ dữ liệu lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của Chính phủ.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương
	31/12/2025

	74. 
	Thu hút được ít nhất 15 dự án đầu tư vào các lĩnh vực CNTT, cơ điện tử/robot và công nghệ môi trường.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	75. 
	Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc và các đơn vị chậm trễ thực hiện nhiệm vụ.
	Thông báo số 42-TB/TGV ngày 22/8/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	76. 
	Tiếp tục quy hoạch không gian đổi mới sáng tạo tại Thủ Đức, bao gồm các không gian làm việc chung (co-working), trung tâm sự kiện công nghệ. Đồng thời, triển khai các cuộc thi về công nghệ (City Challenge) để thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giải quyết các bài toán đô thị cụ thể.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh
	31/12/2025

	77. 
	Về Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ: (1) Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và xây dựng hành lang pháp lý bảo đảm hoạt động thông suốt, thực chất, hiệu quả của Cổng; tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá các sáng kiến do tổ chức, cá nhân gửi đến theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả, hàng tuần báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Cơ quan Thường trực); lựa chọn những sáng kiến tiêu biểu có giá trị ứng dụng thực tiễn, đổi mới sáng tạo cao để công bố, hỗ trợ phát triển hoặc nhân rộng. (2) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng kiến được lựa chọn trên Cổng. (3) Đề xuất phương án huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ phát triển, thương mại hoá các sáng kiến có tiềm năng ứng dụng, giá trị kinh tế - xã hội cao. (4) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tích hợp, đồng bộ, liên thông dữ liệu của Cổng với Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và sáng kiến, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên Cổng thông tin của Đảng (sau đây gọi là Hệ thống). (5) Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò, ý nghĩa và hoạt động của Cổng; đa dạng hoá các hình thức truyền thông, thu hút sự tham gia tích cực của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng sáng tạo trên cả nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký sáng kiến, tham gia giải quyết các bài toán lớn của quốc gia, địa phương và các ngành, lĩnh vực, qua đó vừa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, vừa góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.
	Thông báo số 12-TB/TGV ngày 14/4/2025
	Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	78. 
	Về Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ: Văn phòng Trung ương Đảng tiếp nhận, phân loại, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn, rào cản và sáng kiến, giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên Hệ thống; đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; theo dõi, đôn đốc và định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương
	Thông báo số 12-TB/TGV ngày 14/4/2025
	Văn phòng Trung ương Đảng
	31/12/2025

	79. 
	Xây dựng, đưa vào vận hành kịp thời, đúng tiến độ các hạng mục của Trung tâm dữ liệu quốc gia; phát triển CSDL tổng hợp quốc gia để bảo đảm hạ tầng số quốc gia, bộ, ngành địa phương theo lộ trình.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Công an
	31/12/2025

	80. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và vận hành Mạng lưới Chuyên gia AI Việt toàn cầu để tham gia cố vấn, hợp tác nghiên cứu, giảng dạy từ xa một cách linh hoạt.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	81. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo chuyên sâu về chip, trí tuệ nhân tạo (AI),… và kỹ thuật chế tạo chính xác theo chuẩn quốc tế, gắn kết với nhu cầu tuyển dụng của các công ty đa quốc gia và tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	82. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan mở rộng và thu hút mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học tham gia phát triển các công nghệ chiến lược (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	83. 
	Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo các Trường đại học thúc đẩy đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này và nghiên cứu triển khai mô hình kết hợp trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các cơ sở sản xuất (Ghi chú: Trên cơ sở đề xuất của Đại học Bách Khoa Hà Nội và C06, Bộ Công an, Phó Trưởng BCĐ Nguyễn Duy Ngọc đã giao Đ/c Nguyễn Kim Sơn chỉ đạo, nghiên cứu mô hình kết hợp tại Đại học Bách khoa, báo cáo kết quả thực hiện trong Quy II/2025)
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025
	Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	84. 
	Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Mô hình hợp tác 03 Nhà, phát triển thành phố thông minh và phát triển các khu công nghệ cao
	Thông báo số 04-TB/BCĐTW ngày 30/5/2025
	Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng
	31/12/2025

	85. 
	Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng ứng dụng trợ lý ảo, tích hợp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, phục vụ công tác kiểm soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Văn phòng Chính phủ
	20/12/2025

	86. 
	Chủ trì, phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ xây dựng và công bố các bộ dữ liệu lớn, chất lượng cao có tính bản địa, đặc thù của Việt Nam (bao gồm dữ liệu văn bản, giọng nói, hình ảnh) theo nguyên tắc dữ liệu mở để tạo nền tảng cho việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và các ứng dụng AI “Make in Vietnam”. Công bố phiên bản đầu tiên trong tháng 12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	87. 
	Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương xây dựng ứng dụng trợ lý ảo thống nhất, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, các hệ thống thông tin giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương và tại các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Công an
	20/12/2025

	88. 
	Đẩy mạnh chuyển đổi số và tích hợp dữ liệu trên Cổng sáng kiến khoa học, công nghệ: (1) Hoàn thiện chuẩn API, metadata, giao thức bảo mật dùng chung giữa các hệ thống liên kết; (2) Triển khai ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn để tự động hoá quy trình gợi ý, kết nối, đánh giá khả năng thương mại hoá sáng kiến; (3) Thiết lập dashboard giám sát thời gian thực trên Hệ thống giám sát (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	89. 
	Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện (hoàn thành trong tháng 11/2025) các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo kết luận số 45-TB/TGV bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng
	30/11/2025

	90. 
	Nghiên cứu khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực như: giám sát sâu bệnh, tối ưu hóa tưới tiêu, canh tác thông minh, dự báo năng suất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản, cảnh báo mức độ ô nhiễm… Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	20/12/2025

	91. 
	Nghiên cứu khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực như: giám sát, điều tiết phân luồng phương tiện tự động, tối ưu hóa tuyến đường vận tải, quản lý kho bãi, bốc dỡ hàng hóa… Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Xây dựng
	20/12/2025

	92. 
	Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực như: chẩn đoán qua hình ảnh y tế, dự đoán dịch bệnh, phân tích hồ sơ bệnh án điện tử…. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Y tế
	20/12/2025

	93. 
	Nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể trong ngành, lĩnh vực như: xây dựng nội dung cá nhân hóa người học; phòng học ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường; chấm điểm tự động, đánh giá năng lực; phân tích dữ liệu học tập để cải thiện chất lượng đào tạo… Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thí điểm trước ngày 20/12/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	20/12/2025

	94. 
	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao.
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	95. 
	Rà soát, nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát triển một số trường, trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo đạt trình độ quốc tế và khu vực”. Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2025.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	96. 
	Tăng cường điều phối, theo dõi và báo cáo hoạt động của Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch khoa học, công nghệ: (1) Rà soát lại cơ chế phối hợp nội bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, phân công đầu mối rõ ràng cho từng nhóm nhiệm vụ; (2) Thiết lập biểu mẫu báo cáo định kỳ (hàng tháng/quý) về kết quả vận hành Cổng và Sàn (gửi Ban Chỉ đạo và cập nhật lên Hệ thống giám sát); (3) Tổ chức đánh giá độc lập (3 – 6 tháng/lần) về hiệu quả hoạt động, mức độ kết nối, phản hồi của người dùng (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	97. 
	Tăng cường hiệu quả liên kết 3 nhà, thúc đẩy cung -cầu công nghệ: Xây dựng cơ chế đặt hàng R&D từ doanh nghiệp; Khuyến khích mô hình đồng tài trợ nghiên cứu - ứng dụng giữa viện, trường và doanh nghiệp. Phát triển mạng lưới kết nối cung – cầu công nghệ quốc gia (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	98. 
	Tăng cường truyền thông và gắn kết các chủ thể của Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch khoa học, công nghệ: (1) Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Cổng sáng kiến và Sàn giao dịch khoa học và công nghệ trên các nền tảng số, mạng xã hội; (2) Ký kết hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội doanh nghiệp để mở rộng nguồn cung sáng kiến và cầu công nghệ; (3) Tổ chức diễn đàn/hội chợ định kỳ về đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, qua đó thúc đẩy hợp tác và thương mại hoá sản phẩm.
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	99. 
	Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ trong năm 2025 về phát triển khu công nghệ cao, đô thị thông minh (được phân công tại Thông báo kết luận số 45-TB/TGV).
	Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025
	Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	100. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai quản lý, liên kết dữ liệu các sàn công nghệ ở Trung ương với địa phương (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	101. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai giải pháp mỗi công nghệ chiến lược cần có 1 chương trình triển khai cụ thể, trong đó có thể xác định các chương trình thành phần (cho từng sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể), lựa chọn doanh nghiệp chủ lực và các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	102. 
	Tìm kiếm và hỗ trợ ngay một số sáng kiến có giá trị trên hệ thống, đặc biệt các sáng kiến đến từ người dân và doanh nghiệp: tạo cảm hứng, và lan toả chính sách (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	103. 
	Chủ trì ban hành các văn bản hướng dẫn về hoạt động thẩm định giá tài sản, trong đó có thẩm định giá công nghệ, trên cơ sở các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và khoa học, công nghệ, nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hoá sản phẩm.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	104. 
	Chủ trì xây dựng Đề án Phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng
	31/12/2025

	105. 
	Chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động triển khai để đạt Top 150 Châu Á trong năm 2030, có ít nhất 1 lĩnh vực xếp hạng 100 của Thế giới theo bảng xếp hạng đại học quốc tế uy tín, rõ lộ trình từng năm.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Hà Nội
	30/11/2025

	106. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính triển khai thẩm định và thu xếp ngân sách triển khai các đề án và kế hoạch hành động của các đại học, viện nghiên cứu.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	107. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo sau đại học theo hướng coi nghiên cứu sinh là lực lượng nghiên cứu chính trong các đại học, miễn học phí và cấp học bổng cho các nghiên cứu sinh đào tạo toàn thời gian.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	108. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù cho phép chuyên gia từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu tại các trường đại học và giảng viên, nhà khoa học được làm việc tại doanh nghiệp trong một thời gian nhất định để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	109. 
	Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và 04 đại học xây dựng, trình ban hành quy định về thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	110. 
	Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập Liên minh Công nghệ Chiến lược có sự tham gia của các viện, trường, doanh nghiệp nòng cốt để tập trung nguồn lực quốc gia giải quyết các bài toán lớn.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	111. 
	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định về xác định giá trị công nghệ trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn liên quan.
	Thông báo số 45 -TB/TGV ngày 30/09/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	112. 
	Rà soát lại danh mục các nhiệm vụ, dự án đã đăng ký, kiên quyết cắt giảm các nhiệm vụ, dự án dàn trải, hình thức; tập trung nguồn vốn cho các dự án đầu tư phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các dự án phát triển công nghệ chiến lược;
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	113. 
	Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan lựa chọn các doanh nghiệp lớn để làm đối tượng đặt hàng triển khai công nghệ chiến lược. Doanh nghiệp sẽ đóng vai trò tổng thầu, trực tiếp nhận đặt hàng, đồng thời chủ động phối hợp và đặt hàng ngược lại các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm triển khai nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ chiến lược (báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện trong tháng 12/2025).
	Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	114. 
	Xem xét lại mô hình, hình thức hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách, có giải pháp bảo đảm hiệu quả hoạt động, không để lãng phí, tiêu cực
	Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/07/2025
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
	31/12/2025

	115. 
	Tham mưu, hoàn thiện thể chế và bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm 2025
	Thông báo số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025
	Các bộ, ngành, địa phương
	31/12/2025

	116. 
	Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	117. 
	Đề án đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	118. 
	Đề án phát triển các trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	119. 
	Đề án rà soát, sắp xếp hệ thống các viện nghiên cứu trong các cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục đại học trong viện nghiên cứu; cơ chế đồng biên chế giữa viện nghiên cứu với cơ sở giáo dục đại học
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	120. 
	Hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi trong cấp thị thực nhập cảnh, cư trú cho chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công an
	31/12/2025

	121. 
	Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	122. 
	Xây dựng Nghị định quy định việc người nước ngoài vào làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	123. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 109/2022/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	124. 
	Chỉ đạo tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chip chuyên dụng đột phá thế hệ mới thông qua đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu công nghệ lõi về bán dẫn, tập trung vào các lĩnh vực như chip AI, chip IoT; có cơ chế hỗ trợ cùng chia sẻ, dùng chung một số cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm, cơ sở nghiên cứu
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	30/12/2025

	125. 
	Định hướng rõ ưu tiên triển khai, ưu đãi thuế cho sản xuất chip và thành lập Trung tâm thương mại về bán dẫn
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	126. 
	Rà soát, ban hành mới và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược đã ban hành về nghiên cứu, ứng dụng, khai thác không giản biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	31/12/2025

	127. 
	Sửa đổi hoặc ban hành thay thế Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	128. 
	Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát triển hạ tầng năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng.
	31/12/2025

	129. 
	Có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các tổng công trình sư trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	130. 
	Đẩy mạnh hợp tác với các đại học uy tín của nước ngoài; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, hiện đại hoá phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	31/12/2025

	131. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài, tiếp cận, phát huy, kết nối hiệu quả và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Củng cố, phát triển các hội đoàn chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Ngoại giao
	31/12/2025

	132. 
	Xây dựng khung chiến lược giáo dục đại học
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	30/11/2025

	133. 
	Thường xuyên rà soát, xây dựng cơ chế thu hút doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Việt Nam theo nguyên tắc: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên; có phát triển công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; có đầu tư Trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam với tỉ lệ 1% - 3% doanh thu.
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Tài chính
	31/12/2025

	134. 
	Xây dựng, ban hành Đề án hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	135. 
	Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để tận dụng tối đa nguồn lực toàn cầu; ký kết các hiệp định hợp tác với các quốc gia tiên tiến về khoa học, công nghệ (Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore…)
	Thông báo số 03-TB/BCĐTW ngày 06/3/2025; Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025

	136. 
	Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về các công nghệ chiến lược theo hướng làm rõ những việc cốt lõi cần làm đồng thời ứng xử linh hoạt phù hợp với tình hình căng thẳng thương mại toàn cầu và cạnh tranh công nghệ trên thế giới
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Ngoại giao
	31/12/2025

	137. 
	Xây dựng và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu quốc gia về đổi mới sáng tạo
	Nghị quyết số 71/NQ-CP
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	31/12/2025
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